
[image: ]
Danh mục bộ hồ sơ và các mẫu, tờ kai công dân có thể tải về để thực hiện TTHC trực tuyến 
I/ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
II/ LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
III/ LĨNH VỰC XÁC ĐỊNH KHUYẾT TẬT
IV/ LĨNH VỰC HỘ TỊCH ĐĂNG KÝ KHAI SINH VÀ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH
V/ LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI, TRỢ CẤP HỮU TRÍ XÃ HỘI
VI/ CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH (BAO GỒM BẢN SAO GIẤY KHAI SINH, KẾT HÔN)
VII/ CẤP GIẤY TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
I/ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
BỘ HỒ SƠ XIN CẤP GCN LẦN ĐẦU
BẢNG PHÂN BIỆT TỪNG TRƯỜNG HỢP XIN CẤP GCN LẦN ĐẦU
	Bộ
	Tên hồ sơ
	Mẫu chính
	Mẫu kèm
	Giấy tờ bắt buộc
	Giấy tờ có điều kiện
	File scan để nộp DVC

	01
	Cấp GCN lần đầu
	Mẫu 15
	–
	Giấy tờ QSDĐ
	Trích đo, tài chính
	PDF

	02
	Nhiều người sử dụng
	Mẫu 15
	15a
	QSDĐ + 15a
	Tài sản
	PDF

	03
	Nhiều thửa NN
	Mẫu 15
	15b
	Hồ sơ QSDĐ
	Trích đo
	PDF


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU THUỘC UBND CẤP XÃ
Trường hợp 1: Đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tài sản
1. Mẫu số 15 – Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất (Không đưa Mẫu 15a, 15b vào nếu không phát sinh).
2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định. 
3. Mảnh trích đo bản đồ địa chính – nếu có. 
4. Chứng từ nghĩa vụ tài chính/miễn giảm – nếu có. 
Trường hợp Thứ 2: Thêm Mẫu 15a Cấp giấy chứng nhận lần đâu dùng trong trường hợp nhiều người cùng sử dụng đất/cùng sở hữu tài sản. 
Trường hợp thứ 3: Thêm Mấu 15b Cấp giấy chứng nhận lần đâu  khi thuộc trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp theo quy định
Mẫu số 15. Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi:……………………….(1)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất: 
(Trường hợp nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản đó theo Mẫu số 15a)
a) Họ và tên (2): ..................................................................................................
b) Giấy tờ nhân thân/pháp nhân (3):………………….…………………………
c) Địa chỉ (4): .........................................................................................................
d) Điện thoại liên hệ (nếu có):………… Hộp thư điện tử (nếu có):…………….
2. Thửa đất đăng ký (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai mục này):
(Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận cho nhiều thửa đất nông nghiệp thì không kê khai các nội dung tại Mục này mà chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa đất theo Mẫu số 15b )
a) Thửa đất số: .................................; 2.2. Tờ bản đồ số: .............................
b) Địa chỉ (5): ........................................................................................................
c) Diện tích (6): ........... m²; sử dụng chung: .......... m²; sử dụng riêng: .......... m².
d) Sử dụng vào mục đích (7): ........................., từ thời điểm:................................
đ) Thời hạn đề nghị được sử dụng đất (8): ............................................................
e) Nguồn gốc sử dụng đất (9):..............................................................................
g) Có quyền hoặc hạn chế quyền đối với thửa đất liền kề số ........, tờ bản đồ số ….., của .............., nội dung về quyền đối với thửa đất liền kề …...........................(10).
3. Nhà ở, công trình xây dựng (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai mục này): 
(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu đăng ký hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản; Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác trên cùng 01 thửa đất thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình theo Mẫu số 15c)
a) Loại nhà ở, công trình xây dựng (11): ...............................................................
b) Diện tích xây dựng (12): ................... m².
c) Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng (13):.............. m2.
d) Sở hữu chung (14): ..........................m², sở hữu riêng (14): ............................m².
đ) Số tầng: ....... tầng; trong đó, số tầng nổi: ...... tầng, số tầng hầm: ……tầng.
e) Nguồn gốc (15): ………………………………………………………….
g) Năm hoàn thành xây dựng (16): .........................................................................
h) Thời hạn sở hữu đến (17): ................................................................................
i) Cam kết về việc đủ điều kiện tồn tại nhà ở, công trình xây dựng (18):  
4. Đề nghị của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: (Đánh dấu  vào ô lựa chọn)
a) Đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất   
b) Đề nghị cấp Giấy chứng nhận     	
c) Đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất (đối với cá nhân)   
d) Đề nghị khác (nếu có): ………………………………………………………
5. Những giấy tờ nộp kèm theo (19):
(1) ..........................................................................................................................
(2) ..........................................................................................................................
Tôi/chúng tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	
	…., ngày .... tháng ... năm …
Người sử dụng đất/Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu (nếu có))



Hướng dẫn kê khai đơn:
(1) Ghi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục. (Lưu ý: xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn).
(2) Cá nhân: Ghi họ và tên bằng chữ in hoa, năm sinh theo giấy tờ nhân thân. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài: Ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch. Cộng đồng dân cư: Ghi tên của cộng đồng dân cư. Tổ chức: Ghi theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.
(3) Cá nhân: Ghi số định danh cá nhân hoặc số, ngày cấp và nơi cấp hộ chiếu. 
Tổ chức: Ghi số, ngày ký, cơ quan ký văn bản theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.
(4) Cá nhân: Ghi địa chỉ nơi đăng ký thường trú. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài: Ghi địa chỉ đăng ký thường trú ở Việt Nam (nếu có). Cộng đồng dân cư: Ghi địa chỉ nơi sinh hoạt chung của cộng đồng. 
Tổ chức: Ghi địa chỉ trụ sở chính theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.
(5) Ghi số nhà, tên đường, phố (nếu có); tên điểm dân cư (tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, bon, buôn, phum, sóc, điểm dân cư tương tự) hoặc tên khu vực, xứ đồng (đối với thửa đất ngoài khu dân cư); tên đơn vị hành chính các cấp xã, tỉnh nơi có thửa đất.
(6) Ghi diện tích của thửa đất bằng số Ả Rập, được làm tròn số đến một chữ số thập phân;.
(7) Ghi mục đích đang sử dụng chính của thửa đất. Từ thời điểm ghi ngày … tháng ... năm ...
(8) Ghi “đến ngày .../.../...” hoặc “Lâu dài” hoặc ghi bằng dấu “-/-” nếu không xác định được thời hạn.
(9) Ghi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hoặc nhận chuyển quyền (chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn) hoặc nguồn gốc khác như do ông cha để lại, lấn, chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền, khai hoang…
(10) Ghi theo văn bản xác lập quyền được sử dụng.
(11) Ghi Nhà ở riêng lẻ/căn hộ chung cư/văn phòng/nhà xưởng …
(12) Đối với nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng độc lập ghi diện tích mặt bằng chiếm đất của nhà ở, công trình tại vị trí tiếp xúc với mặt đất theo mép ngoài tường bao của nhà ở, công trình được làm tròn số đến một chữ số thập phân. 
Đối với căn hộ chung cư, văn phòng, hạng mục công trình thuộc tòa nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp thì ghi diện tích sàn/diện tích sử dụng căn hộ chung cư, văn phòng, hạng mục công trình đó.
(13) Đối với nhà ở, công trình một tầng thì không ghi nội dung này. Đối với nhà ở, công trình nhiều tầng thì ghi tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng của các tầng.
(14) Diện tích “Sở hữu chung” là phần diện tích thuộc quyền sở hữu của nhiều người; Diện tích “Sở hữu riêng” là phần diện tích thuộc quyền sở hữu của một người (một cá nhân, một cộng đồng dân cư).
(15) Ghi tự đầu tư xây dựng, mua, được tặng cho …
(16) Chủ sở hữu tài sản tự xác định và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai.
(17) Ghi “đến ngày .../.../...” hoặc ghi bằng dấu “-/-” nếu không xác định được thời hạn.
(18) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng thuộc trường hợp phải xin phép xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 148, khoản 3 Điều 149 của Luật Đất đai mà không có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì đánh dấu  vào ô lựa chọn.
(19) Đối với tổ chức thì phải nộp kèm theo Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức theo Mẫu số 15d hoặc Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của người được giao quản lý đất/người được quản lý đất Mẫu số 15đ, trừ trường hợp tổ chức nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất.

MẪU KÊ KHAI THÔNG TIN GIẢ ĐỊNH (Mẫu 15)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên/ Chủ tịch UBND
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
(Trường hợp nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản đó theo Mẫu số 15a)
a) Họ và tên (2): NGUYỄN VĂN AN
b) Giấy tờ nhân thân/pháp nhân (3): Số định danh cá nhân: 001234567890
c) Mã số thuế (nếu có): Không có
d) Địa chỉ (4): Xóm Đồng Tiến, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
đ) Điện thoại liên hệ (nếu có): 0912 345 678    Hộp thư điện tử (nếu có): nguyenvanan@example.com
2. Thửa đất đăng ký (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai mục này):
(Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận cho nhiều thửa đất nông nghiệp thì không kê khai các nội dung tại Mục này mà chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa đất theo Mẫu số 15b)
a) Thửa đất số (4a): 125;    Tờ bản đồ số (4b): 08
b) Địa chỉ (5): Xóm Đồng Tiến, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
c) Diện tích (6): 300,0 m²;    sử dụng chung: 0,0 m²;    sử dụng riêng: 300,0 m²
d) Sử dụng vào mục đích (7): Đất trồng cây lâu năm (CLN), từ thời điểm: 01/01/2005
đ) Thời hạn đề nghị được sử dụng đất (8): Đến ngày 15/10/2065
e) Nguồn gốc sử dụng đất (9): Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Trần Văn Bình năm 2005; sử dụng ổn định, liên tục từ năm 2005 đến nay
g) Có quyền hoặc hạn chế quyền đối với thửa đất liền kề: Không có; tờ bản đồ số: -; của: -; nội dung: Không có
3. Nhà ở, công trình xây dựng (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai mục này):
(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu đăng ký hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản; trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác trên cùng 01 thửa đất thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích; đồng thời lập danh sách theo Mẫu số 15c)
a) Loại nhà ở, công trình xây dựng (11): Nhà ở riêng lẻ
b) Diện tích xây dựng (12): 80,0 m²
c) Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng (13): 160,0 m²
d) Sở hữu chung (14): 0,0 m²;    sở hữu riêng: 160,0 m²
đ) Số tầng: 02 tầng;    trong đó, số tầng nổi: 02 tầng,    số tầng hầm: 0 tầng
e) Nguồn gốc (15): Tự đầu tư xây dựng
g) Năm hoàn thành xây dựng (16): 2020
h) Thời hạn sở hữu đến (17): -/-
i) Cam kết chịu trách nhiệm về nhà ở, công trình xây dựng (18): ☑
4. Đề nghị của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: (Đánh dấu vào ô lựa chọn)
a) Đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất: ☑
b) Đề nghị cấp Giấy chứng nhận: ☑
c) Đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất (đối với cá nhân): □
d) Đề nghị khác (nếu có): Không
5. Thông tin về đối tượng được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có) (19):
Không thuộc đối tượng được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai.
6. Những giấy tờ nộp kèm theo (20):
(1) Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định.
(2) Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng.
(3) Giấy tờ khác có liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có).
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	
	Yên Phong, ngày 11 tháng 9 năm 2026
NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT/NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu (nếu có))




NGUYỄN VĂN AN


GHI CHÚ SỬ DỤNG MẪU
Toàn bộ thông tin nhân thân, thửa đất, diện tích và tài sản trong mẫu trên là số liệu GIẢ ĐỊNH, chỉ dùng để minh họa cách kê khai cho công dân. Khi lập hồ sơ thực tế phải đối chiếu đúng giấy tờ của người sử dụng đất và hiện trạng thửa đất.
Trường hợp nhiều người cùng sử dụng đất/sở hữu tài sản: lập thêm Mẫu số 15a. Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp thuộc trường hợp phải kê khai danh sách: sử dụng Mẫu số 15b. Trường hợp có nhiều nhà ở/công trình trên cùng một thửa đất Mẫu 15c.

Mẫu số 15a. Danh sách những người sử dụng chung thửa đất, sở hữu chung tài sản gắn liền với đất
DANH SÁCH 
NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT, SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Mẫu số 15)

Sử dụng chung thửa đất:       ; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất:       (Đánh dấu vào ô lựa chọn)

	Số 
thứ tự
	Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Năm sinh
	Giấy tờ pháp nhân, nhân thân 
	Địa chỉ

	
	
	
	Loại         giấy tờ
	Số
	Ngày, tháng,  năm cấp
	Cơ quan cấp
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
…...., ngày …...  tháng …...  năm …...
Người sử dụng đất/Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hướng dẫn kê khai: 
Việc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mẫu số 15












Mẫu số 15b. Danh sách các thửa đất của một hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc việt nam định cư ở nước ngoài
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT
CỦA MỘT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, NGƯỜI GỐC VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Mẫu số 15)
	Số thứ tự
	Thửa đất số
	Tờ bản đồ số
	Địa chỉ thửa đất
	Diện tích
(m2)
	Sử dụng vào  mục đích
	Thời hạn
đề nghị được sử dụng đất
	Nguồn gốc sử dụng đất

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
…..., ngày …...  tháng …...  năm …...
Người sử dụng đất/Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hướng dẫn kê khai: 
Việc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mẫu số 15.


BỘ HỒ SƠ MẪU
CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ
CẤU TRÚC BỘ HỒ SƠ
BỘ HỒ SƠ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT – CẤP XÃ
	STT
	Thành phần
	Bắt buộc
	Biểu mẫu

	01
	Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất
	Có
	Mẫu số 02

	02
	Giấy tờ về quyền sử dụng đất
	Có
	GCN hoặc một trong các giấy tờ hợp lệ

	03
	Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính
	Có
	Không phải mẫu người dân tự kê khai

	04
	Giấy tờ chứng minh miễn, giảm nghĩa vụ tài chính
	Chỉ khi có
	Giấy tờ liên quan

	
	Tổng số
	01 bộ
	



Thành phần hồ sơ gồm đơn, giấy tờ về quyền sử dụng đất, trích lục/trích đo và giấy tờ miễn, giảm nghĩa vụ tài chính nếu có. 

Mẫu số 02. Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Yên Phong, ngày ... tháng ... năm 2026

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi:1 ………………………
…………………………………………………………………..

1. Người đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất 2: …………………………..; CCCD số ………………………………..;  
……………………; CCCD số………………………………..;
2. Địa chỉ: Thôn …………………….., xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên nay thuộc thôn 4, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên.
3. Thông tin liên hệ (điện thoại, fax, email...): …………………….
4. Thông tin thửa đất/khu đất: 
- Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã/phường.., tỉnh/thành phố ): Thôn ………….., xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên nay thuộc thôn …….., xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên.
- Diện tích và mục đích sử dụng hiện tại3: …………….. m2
- Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày …………………….
- Hình thức sử dụng đất4: Sử dụng riêng
- Số, ngày tháng năm ban hành văn bản của cấp có thẩm quyền về thửa đất/khu đất: Được Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực XIII cấp giấy chứng nhận ngày ……………..
5. Nội dung đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất: 
- Diện tích và mục đích sử dụng đất đề nghị chuyển: ……………..m2
- Diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền theo quy định của pháp luật về đất trồng lúa (m2) (nếu có): không
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
- Hình thức sử dụng đất5: Sử dụng riêng
6. Xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định (nếu có)6:………………………… 
7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đất trồng lúa; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa (nếu có), các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có) đầy đủ, đúng hạn.
Các cam kết khác (nếu có): ........................................................................... 
8. Tài liệu gửi kèm (nếu có) 7 .. …………………………………. …………

Người làm đơn 8
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





1 UBND/ Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 2 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu…; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế… 3 Ghi theo loại đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp, trường hợp không có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất thì ghi theo giấy tờ khác có liên quan có thể hiện mục đích sử dụng đất đó. 4 Giao đất không thu tiền sử dụng đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm. 5 Giao đất không thu tiền sử dụng đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm. 6 Nêu rõ thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất theo quy định nào của pháp luật 7 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất do người đề nghị lập phải có theo quy định. 8 Ghi rõ họ và tên cá nhân, cá nhân đại diện cho người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đa







BẢN MẪU ĐÃ ĐIỀN THÔNG TIN GIẢ ĐỊNH
MẪU SỐ 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Phong, ngày 11 tháng 9 năm 2026

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
Kính gửi: UBND xã/Chủ tịch UBND xã.
1. Người đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất: Ông NGUYỄN VĂN A – số định danh cá nhân: 000000000000.
2. Địa chỉ: Thôn Đon Ma, Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên. Nay là thôn 6 xax Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên.
3. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 09xx xxx xxx; Email: [nếu có].
4. Thông tin thửa đất/khu đất: Địa điểm:Thôn Đon Mạ, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên nay là thôn 6, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên; thửa đất số 125; tờ bản đồ số 08.
– Diện tích và mục đích sử dụng hiện tại: 300 m² đất trồng cây lâu năm.
– Thời hạn sử dụng đất: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
– Hình thức sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
– Số, ngày tháng năm ban hành văn bản về thửa đất: Giấy chứng nhận số [GIẢ ĐỊNH] cấp ngày [GIẢ ĐỊNH].
5. Nội dung đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất: Đề nghị chuyển 150 m² từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn.
– Diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền (nếu có): Không thuộc diện đất chuyên trồng lúa theo tình huống minh họa.
– Thời hạn sử dụng đất: Theo quy định pháp luật đối với đất ở sau khi được cho phép chuyển mục đích.
– Hình thức sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
6. Xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có): Không đề nghị miễn; trường hợp thực tế có căn cứ miễn, giảm thì bổ sung giấy tờ chứng minh.
7. Cam kết: Sử dụng đất đúng mục đích; chấp hành quy định pháp luật về đất đai và đất trồng lúa; thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ khác theo quy định.
8. Tài liệu gửi kèm: Giấy tờ về quyền sử dụng đất; bản trích lục/trích đo bản đồ địa chính; giấy tờ miễn, giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có).

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)


NGUYỄN VĂN A

Lưu ý: Các thông tin họ tên, số định danh, số Giấy chứng nhận, thửa đất, diện tích và ngày tháng dưới đây đều là SỐ LIỆU GIẢ ĐỊNH để minh họa; khi sử dụng thực tế phải thay bằng thông tin của người dân và kết quả kiểm tra hồ sơ.
Mẫu số 02 trong Quyết định 82 yêu cầu các nội dung về người đề nghị, thông tin thửa đất, nội dung chuyển mục đích, diện tích đất chuyên trồng lúa nếu có, thời hạn, hình thức sử dụng, miễn nghĩa vụ tài chính nếu có, cam kết và tài liệu gửi kèm. 



[bookmark: chuong_pl_2_name]II/  DANH MỤC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(Kèm theo Thông tư số 68/2025/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Thủ tục gồm:
· Công dân phải sử dụng định danh điện tử mức độ 2
· Căn cước công dân
· Giấy đề nghị (hoặc đơn đề nghị) theo mẫu tưng ứng với từng thủ tục 

	[bookmark: bieumau_ms_01_pl2]Mẫu số 1
	Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

	[bookmark: bieumau_ms_02_pl2]Mẫu số 2
	Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

	[bookmark: bieumau_ms_03_pl2]Mẫu số 3
	Giấy đề nghị đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký của hộ kinh doanh

	[bookmark: bieumau_ms_04_pl2]Mẫu số 4
	Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

	[bookmark: bieumau_ms_05_pl2]Mẫu số 5
	Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

	[bookmark: bieumau_ms_06_pl2]Mẫu số 6
	Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh





















Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: (Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã) …....................
……………………………………………………………………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): .....................................................
Sinh ngày: ......../............../........................	
Giới tính: ...............
Số định danh cá nhân: ……………………………………………
Điện thoại (nếu có): ……………      Thư điện tử (nếu có): ………………….
Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì đề nghị kê khai thêm các thông tin cá nhân dưới đây:
	Dân tộc: …………….       Quốc tịch: …………... 	
Nơi thường trú:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……
Xã/Phường/Đặc khu: ……………………………………………… 	
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ………………………………
Nơi ở hiện tại:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……
Xã/Phường/Đặc khu: ……………………………………………… 	
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ………………………………


Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:
1. Tên hộ kinh doanh: 
Tên hộ kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):...............
Tên hộ kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.....................
Tên hộ kinh doanh viết tắt (nếu có):................................
2. Trụ sở của hộ kinh doanh:
[bookmark: _Hlk174047335]Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ........
Xã/Phường/Đặc khu: .........................................................
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ..................................
Điện thoại:.......................... Fax (nếu có): ..............................
Thư điện tử (nếu có): ......................Website (nếu có):............	
☐ Không kinh doanh tại trụ sở (đánh dấu X vào ô này nếu hộ kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định)
3. Ngành, nghề kinh doanh1:
	STT
	[bookmark: _Hlk153876461]Tên ngành
	Mã ngành2
	Ngành, nghề kinh doanh chính3

	
	
	
	


4. Vốn kinh doanh: 
Tổng số (bằng số, bằng chữ, VNĐ): ......................................
5. Thông tin đăng ký thuế:
5.1. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở):
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: .......
Xã/Phường/Đặc khu: .................................................
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ..............................
Điện thoại (nếu có): ................... Thư điện tử (nếu có): ..................
5.2. Ngày bắt đầu hoạt động4 (trường hợp hộ kinh doanh dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
5.3. Tổng số lao động (dự kiến): 	
5.4. Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 2 phương pháp):
	☐ Phương pháp kê khai          
	☐ Phương pháp khoán


6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh: (đánh dấu X vào ô thích hợp)
	☐ Cá nhân
	☐ Các thành viên hộ gia đình


[bookmark: _Hlk153694676]7. Thông tin về các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh5:
	STT
	Họ tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Chữ ký

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi xin cam kết:
[bookmark: _Hlk144312687]- Bản thân (trường hợp hộ kinh doanh do một cá nhân đăng ký thành lập)/Bản thân và các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập) đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã, Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đăng ký hộ kinh doanh theo quy định;
- Bản thân (trường hợp hộ kinh doanh do một cá nhân đăng ký thành lập)/Bản thân và các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập) không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân;
- Trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật (hộ kinh doanh chỉ cam kết trong trường hợp kinh doanh tại trụ sở);
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

	

	CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)6















Mẫu số 02
	………………………..
___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

	Số: …………..
	……, ngày…… tháng…… năm ……




GIẤY ĐỀ NGHỊ
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
______________
(Dùng trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh,
đăng ký cập nhật, bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh, 
đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh)

Kính gửi: (Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã) ….................................
………………………………………………………………………. 1

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………	
Mã số hộ kinh doanh/Mã số đăng ký hộ kinh doanh/Mã số thuế: 	
A. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
Hộ kinh doanh đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:
Lưu ý:
- Hộ kinh doanh chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi tại Mục này.
- Trường hợp hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành thì chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi tại Mục này và kê khai đầy đủ thông tin tại Mục C của Mẫu này.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỘ KINH DOANH

Tên hộ kinh doanh viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 
.................................................................................
Tên hộ kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):
.................................................................................
 Tên hộ kinh doanh viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):
.................................................................................
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CỦA HỘ KINH DOANH

Trụ sở của hộ kinh doanh sau khi thay đổi:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn:......
Xã/Phường/Đặc khu:..........................................................
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:....................................
Điện thoại:..................... Fax (nếu có):...................................
Thư điện tử (nếu có):..................Website (nếu có):..................
☐ Không kinh doanh tại trụ sở (đánh dấu X vào ô này nếu hộ kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định)
Hộ kinh doanh cam kết trụ sở của hộ kinh doanh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật (hộ kinh doanh chỉ cam kết trong trường hợp kinh doanh tại trụ sở).
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ HỘ KINH DOANH

Thay đổi chủ hộ kinh doanh do (đánh dấu X vào ô thích hợp):
	
	Thành viên hộ gia đình uỷ quyền cho thành viên khác làm chủ hộ kinh doanh
	☐
	

	
	Chủ hộ kinh doanh chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
	☐
	


1. Chủ hộ kinh doanh trước khi thay đổi:
Họ và tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................
Sinh ngày: ....../......./.........
Giới tính: ………..
Số định danh cá nhân (nếu có): ……………………
Điện thoại (nếu có): ………      Thư điện tử (nếu có): …………
[bookmark: _Hlk181285313]Trường hợp không có số định danh cá nhân hoặc việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì đề nghị kê khai thêm các thông tin cá nhân dưới đây:
	 Dân tộc: …………….       Quốc tịch: …………... 	
Nơi thường trú:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……
Xã/Phường/Đặc khu: …………………………… 	
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: …………………
Nơi ở hiện tại:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……
Xã/Phường/Đặc khu: …………………………………	
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ……………


2. Chủ hộ kinh doanh sau khi thay đổi:
Họ và tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ......................................
Sinh ngày: .........../......../................	
Giới tính: ……….....................
Số định danh cá nhân (nếu có): ………………………
Điện thoại (nếu có): ……………     Thư điện tử (nếu có): ……….
Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì đề nghị kê khai thêm các thông tin cá nhân dưới đây:
	Dân tộc: …………….       Quốc tịch: …………... 	
Nơi thường trú:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……
Xã/Phường/Đặc khu: …………………………	
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ………………
Nơi ở hiện tại:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……
Xã/Phường/Đặc khu: …………………………… 	
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ……………………


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH 
ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Danh sách các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh sau khi thay đổi2:
	STT
	Họ tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Chữ ký

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN KINH DOANH

Vốn kinh doanh sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): ....................
Thời điểm thay đổi vốn: .............................................
Hình thức tăng, giảm vốn:..........................................
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH3

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
	STT
	Tên ngành, nghề kinh doanh
được bổ sung
	Mã ngành4
	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp một trong các ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X vào ô này)

	
	
	
	


2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
	STT
	Tên ngành, nghề kinh doanh
được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký
	Mã ngành5
	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bỏ là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X vào ô này)

	
	
	
	


3. Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chính6 (kê khai trong trường hợp hộ kinh doanh chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính và trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh chính):
	STT
	Tên ngành, nghề kinh doanh
	Mã ngành

	
	
	


Lưu ý: Trường hợp hộ kinh doanh thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, hộ kinh doanh kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh được bổ sung tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh được bỏ tại Mục 2.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THUẾ

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:
	Chỉ tiêu
	Thông tin đăng ký cũ
	Thông tin đăng ký mới

	- Chỉ tiêu 5.1: Địa chỉ nhận thông báo thuế
-…..




	
	


B. ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, HIỆU ĐÍNH
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Hộ kinh doanh đăng ký cập nhật, bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh như sau:
.....................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................
C. ĐĂNG KÝ CẤP ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN
 ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Trường hợp hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành thực hiện quy định tại Điều 123 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP thì kê khai thông tin theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp tại Mục này.

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):..........................................
2. Trụ sở của hộ kinh doanh:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn:........
Xã/Phường/Đặc khu: ...................................................
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:...........................................
Điện thoại:...............................Fax (nếu có): ...................................
Thư điện tử (nếu có): ..................Website (nếu có): .......................
3. Ngành, nghề kinh doanh7: 
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành8
	Ngành, nghề kinh doanh chính9

	
	
	
	


4. Vốn kinh doanh: 
Tổng số (bằng số, bằng chữ, VNĐ):.............................................
5. Thông tin đăng ký thuế:
	STT
	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

	5.1
	Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở):
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………
Xã/Phường/Đặc khu: ………………………………	
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: …………………
Điện thoại (nếu có): ……………Fax (nếu có): …………
Thư điện tử (nếu có): ……………………………………

	5.2
	Tổng số lao động: …………………………………



6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):
	☐ Cá nhân 
	☐  Các thành viên hộ gia đình


7. Thông tin về các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh9:
	STT
	Họ tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh
cá nhân
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Chữ ký

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Hộ kinh doanh cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Giấy đề nghị này.
Trường hợp thay đổi danh sách thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh mà chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh kê khai số định danh cá nhân và đồng ý cho Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh khai thác, sử dụng, lưu giữ và cung cấp thông tin dữ liệu cá nhân lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh và các công tác khác theo quy định thì ghi thêm: 
Chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh cam kết đồng ý cho Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh khai thác, sử dụng, lưu giữ và cung cấp thông tin dữ liệu cá nhân lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh và các công tác khác theo quy định.

	

	CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)10






















MẪU HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN GIẢ ĐỊNH
	HỘ KINH DOANH MINH ANH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

	Số: 15/2026/GĐN-HKD
	Yên Phong, ngày 21 tháng 09 năm 2026



GIẤY ĐỀ NGHỊ
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
______________
(Dùng trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh,
đăng ký cập nhật, bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh, 
đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh)

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã Yên Phong
Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): HỘ KINH DOANH MINH ANH
Mã số hộ kinh doanh/Mã số đăng ký hộ kinh doanh/Mã số thuế: 1700123456
A. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
Hộ kinh doanh đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:
Lưu ý:
- Hộ kinh doanh chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi tại Mục này.
- Trường hợp hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành thì chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi tại Mục này và kê khai đầy đủ thông tin tại Mục C của Mẫu này.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỘ KINH DOANH

Tên hộ kinh doanh viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 
..........................................................................................................................
Tên hộ kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):…….
..........................................................................................................................
 Tên hộ kinh doanh viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):…………………………..
..............................................................................................................................
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CỦA HỘ KINH DOANH

Trụ sở của hộ kinh doanh sau khi thay đổi:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: Số 25, xóm Tân Lập
Xã/Phường/Đặc khu: Xã Yên Phong
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0987 654 321   Fax (nếu có): Không
Thư điện tử (nếu có): minhanh@example.com   Website (nếu có): Không
☐ Không kinh doanh tại trụ sở (đánh dấu X vào ô này nếu hộ kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định)
Hộ kinh doanh cam kết trụ sở của hộ kinh doanh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật (hộ kinh doanh chỉ cam kết trong trường hợp kinh doanh tại trụ sở).
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ HỘ KINH DOANH

Thay đổi chủ hộ kinh doanh do (đánh dấu X vào ô thích hợp):
	
	Thành viên hộ gia đình uỷ quyền cho thành viên khác làm chủ hộ kinh doanh
	☐
	

	
	Chủ hộ kinh doanh chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
	☐
	


1. Chủ hộ kinh doanh trước khi thay đổi:
Họ và tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa):...........................................................
Sinh ngày: ....../......./.........
Giới tính: ………..
Số định danh cá nhân (nếu có): ……………………
Điện thoại (nếu có): ………      Thư điện tử (nếu có): …………
Trường hợp không có số định danh cá nhân hoặc việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì đề nghị kê khai thêm các thông tin cá nhân dưới đây:
	 Dân tộc: …………….       Quốc tịch: …………... 	
Nơi thường trú:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……
Xã/Phường/Đặc khu: …………………………… 	
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: …………………
Nơi ở hiện tại:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……
Xã/Phường/Đặc khu: …………………………………	
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ……………


2. Chủ hộ kinh doanh sau khi thay đổi:
Họ và tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ......................................
Sinh ngày: .........../......../................	
Giới tính: ……….....................
Số định danh cá nhân (nếu có): ………………………
Điện thoại (nếu có): ……………     Thư điện tử (nếu có): ……….
Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì đề nghị kê khai thêm các thông tin cá nhân dưới đây:
	Dân tộc: …………….       Quốc tịch: …………... 	
Nơi thường trú:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……
Xã/Phường/Đặc khu: …………………………	
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ………………
Nơi ở hiện tại:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……
Xã/Phường/Đặc khu: …………………………… 	
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ……………………


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH 
ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Danh sách các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh sau khi thay đổi2:
	STT
	Họ tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Chữ ký

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN KINH DOANH

Vốn kinh doanh sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): ...............................
Thời điểm thay đổi vốn: ........................................................................................
Hình thức tăng, giảm vốn:...................................................................................
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH3

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
	STT
	Tên ngành, nghề kinh doanh
được bổ sung
	Mã ngành4
	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp một trong các ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X vào ô này)

	
	
	
	


2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
	STT
	Tên ngành, nghề kinh doanh
được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký
	Mã ngành5
	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bỏ là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X vào ô này)

	
	
	
	


3. Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chính6 (kê khai trong trường hợp hộ kinh doanh chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính và trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh chính):
	STT
	Tên ngành, nghề kinh doanh
	Mã ngành

	
	
	


Lưu ý: Trường hợp hộ kinh doanh thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, hộ kinh doanh kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh được bổ sung tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh được bỏ tại Mục 2.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THUẾ

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:
	Chỉ tiêu
	Thông tin đăng ký cũ
	Thông tin đăng ký mới

	- Chỉ tiêu 5.1: Địa chỉ nhận thông báo thuế
-…..




	
	



B. ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, HIỆU ĐÍNH
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Hộ kinh doanh đăng ký cập nhật, bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh như sau:
.....................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................
C. ĐĂNG KÝ CẤP ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN
 ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Trường hợp hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành thực hiện quy định tại Điều 123 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP thì kê khai thông tin theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp tại Mục này.

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):..........................................
2. Trụ sở của hộ kinh doanh:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn:........
Xã/Phường/Đặc khu: ...................................................
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:...........................................
Điện thoại:...............................Fax (nếu có): ...................................
Thư điện tử (nếu có): ..................Website (nếu có): .......................
3. Ngành, nghề kinh doanh7: 
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành8
	Ngành, nghề kinh doanh chính9

	
	
	
	


4. Vốn kinh doanh: 
Tổng số (bằng số, bằng chữ, VNĐ):.............................................
5. Thông tin đăng ký thuế:
	STT
	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

	5.1
	Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở):
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………
Xã/Phường/Đặc khu: ………………………………	
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: …………………
Điện thoại (nếu có): ……………Fax (nếu có): …………
Thư điện tử (nếu có): ……………………………………

	5.2
	Tổng số lao động: …………………………………



6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):
	☐ Cá nhân 
	☐  Các thành viên hộ gia đình


7. Thông tin về các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh9:
	STT
	Họ tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh
cá nhân
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Chữ ký

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Hộ kinh doanh cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Giấy đề nghị này.
Trường hợp thay đổi danh sách thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh mà chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh kê khai số định danh cá nhân và đồng ý cho Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh khai thác, sử dụng, lưu giữ và cung cấp thông tin dữ liệu cá nhân lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh và các công tác khác theo quy định thì ghi thêm: 
Chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh cam kết đồng ý cho Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh khai thác, sử dụng, lưu giữ và cung cấp thông tin dữ liệu cá nhân lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh và các công tác khác theo quy định.

	

	CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)10

NGUYỄN THỊ MINH ANH





	…………………………………………………(1).
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

	Số: …………..
	……, ngày…… tháng…… năm ……


Mẫu số 03

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn 
đã đăng ký của hộ kinh doanh
____________

Kính gửi: (Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã) …................
…………………………………………………………………
Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):....................................
Mã số hộ kinh doanh:.................................................
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn
đã đăng ký như sau:
1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì ghi:
Thời gian tạm ngừng kinh doanh: kể từ ngày ...... / ... / ...... đến hết ngày ..... / ... / ....
Lý do tạm ngừng kinh doanh: ...........................................
2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký thì ghi:
Thời gian tiếp tục kinh doanh: kể từ ngày …… tháng … năm ……
Lý do tiếp tục kinh doanh: …………………………………………..
Hộ kinh doanh cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Giấy đề nghị này.

	
	CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)2







1 Tên hộ kinh doanh
2Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.
Mẫu số 04
	…………………………….
_______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

	Số: …………..
	……, ngày…… tháng…… năm ……




THÔNG BÁO
Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
________________

Kính gửi: (Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã) …..........................
……………………………………………………………………….

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ....................................
Mã số hộ kinh doanh:...........................................
Hộ kinh doanh cam kết đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính khác/đã đạt được thỏa thuận với các chủ nợ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trước khi nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.
Hộ kinh doanh cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

	

	CHỦ HỘ KINH DOANH/NGƯỜI THỪA KẾ
(Ký và ghi họ tên)1






_____________________
 Chủ hộ kinh doanh hoặc người thừa kế/người quản lý tài sản của chủ hộ kinh doanh  ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh là cá nhân thành lập chết thì người thừa kế ký trực tiếp vào phần này.





Mẫu đã điền thông tin giả định
	HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN AN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 01/TB-HKD                                            Yên Phong, ngày 02 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Kinh tế xã Yên Phong.

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN AN.
Mã số hộ kinh doanh: 13A8001234 (giả định).
Hộ kinh doanh cam kết đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính khác trước khi nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.
Hộ kinh doanh cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

	
	CHỦ HỘ KINH DOANH/NGƯỜI THỪA KẾ
(Ký và ghi họ tên)


Nguyễn Văn An



[1] Chủ hộ kinh doanh hoặc người thừa kế/người quản lý tài sản của chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh là cá nhân thành lập chết thì người thừa kế ký trực tiếp vào phần này.


Mẫu số 05
	TÊN HỘ KINH DOANH
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

	Số: …………..
	……, ngày…… tháng…… năm ……




GIẤY ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
___________________
Kính gửi: (Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã) …..............................
…………………………………………………………………………………

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................
Mã số hộ kinh doanh: ..................................................................
Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Lý do đề nghị cấp lại: ...................................................................................
Hộ kinh doanh cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

	

	CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)1





_________________
1 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.








Mẫu số 06
	TÊN HỘ KINH DOANH
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

	Số: …………..
	                  ……, ngày…… tháng…… năm ……



GIẤY ĐỀ NGHỊ
Dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: (Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã) …................
………………………………………………………………………….
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ................................................
Sinh ngày: ......../........../...................
Giới tính: ………..
Số định danh cá nhân (nếu có): ……………………………………
Điện thoại (nếu có): …………Thư điện tử (nếu có): ……………..
Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì đề nghị kê khai thêm các thông tin cá nhân dưới đây:
	Dân tộc: …………….       Quốc tịch: …………...
Nơi thường trú:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: …
Xã/Phường/Đặc khu: ………………………………………………     
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ………………………………
Nơi ở hiện tại:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: …
Xã/Phường/Đặc khu: ………………………………………………     
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ………………………………


Là chủ hộ kinh doanh1 (Tên hộ kinh doanh) ..............................................
Tôi đề nghị (Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã) …................ dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh đối với Hồ sơ có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số ………… do (Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã) …................ cấp ngày … /… /…… về việc đăng ký/thông báo …………………… của ………… (Tên hộ kinh doanh) – Mã số hộ kinh doanh………… (nếu có).
Lý do đề nghị: .............................................................................
Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh này.
	
	CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)1




_______________
1 Trường hợp chủ hộ kinh doanh là người mới được các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh ủy quyền làm chủ hộ kinh doanh thì phải kèm theo bản sao văn bản ủy quyền theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.
1 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.









Mẫu số 06 đã điền thông tin giả định
	HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN AN
________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


Số: 05/GĐN-HKD                                           Yên Phong, ngày 02 tháng 10 năm 2026
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng kinh tế xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên.
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): NGUYỄN VĂN AN
Sinh ngày: 15/03/1985
Giới tính: Nam
Số định danh cá nhân (nếu có): 019085001234
Điện thoại (nếu có): 0987 654 321
Thư điện tử (nếu có): nguyenvanan@example.com
Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì đề nghị kê khai thêm các thông tin cá nhân dưới đây:
Nơi thường trú:
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: Số 25, tổ dân phố Đông Thành
Xã/Phường/Đặc khu: xã Yên Phong
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: tỉnh Thái Nguyên
Nơi ở hiện tại: Thôn 5
Xã/Phường/Đặc khu: xã Yên Phong
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: tỉnh Thái Nguyên
Là chủ hộ kinh doanh (Tên hộ kinh doanh) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN AN
Tôi đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh xã Yên Phong dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh đối với Hồ sơ có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số 000123/2026-GTN do Cơ quan đăng ký kinh doanh xã Yên Phong cấp ngày 30/09/2026 về việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh của HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN AN – Mã số hộ kinh doanh 13A8001234 (nếu có).
Lý do đề nghị: Không còn nhu cầu thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh do thay đổi kế hoạch kinh doanh.
Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh này.
	
	CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)


Nguyễn Văn An


____________
1 Trường hợp chủ hộ kinh doanh là người mới được các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh ủy quyền làm chủ hộ kinh doanh thì phải kèm theo bản sao văn bản ủy quyền theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.
1 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.









III/ MẪU ĐƠN XÁC ĐỊNH KHUYẾT TẬT

[bookmark: chuong_pl_1]MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

XÁC ĐỊNH KHUYẾT TẬT LẦN ĐẦU
1. Bắt buộc:
01. Đơn Mẫu số 01
Kèm theo nếu có:
02. Giấy tờ y tế chứng minh tình trạng khuyết tật
03. Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa (nếu thuộc trường hợp phải có) Không có bệnh án/giấy khám thì không nên yêu cầu công dân tự tạo hoặc bổ sung nếu thực tế không có, vì quy định ghi rõ các giấy tờ liên quan là “nếu có”. 

 XÁC ĐỊNH LẠI KHUYẾT TẬT
2. Bắt buộc:
01. Đơn Mẫu số 01
Nên đính kèm:
02. Giấy xác nhận khuyết tật cũ
03. Bệnh án/giấy khám/điều trị/phẫu thuật mới hoặc giấy tờ chứng minh tình trạng khuyết tật thay đổi (nếu có)























Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
[bookmark: chuong_pl_1_name]ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT

	Kính gửi:
	……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..



Sau khi tìm hiểu quy định về xác định mức độ khuyết tật, tôi đề nghị:
□ Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
□ Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
□ Cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
□ Cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật
(Trường hợp cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật thì không phải kê khai thông tin tại Mục III dưới đây), cụ thể:
I. Thông tin người được xác định mức độ khuyết tật
- Họ và tên: ....................................................................................................
- Sinh ngày………tháng……năm………. Giới tính: ....................................
- Số CMND hoặc căn cước công dân: ..........................................................
- Ngày cấp:………………………………..Nơi cấp:………………
- Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................
- Nơi ở hiện nay: .................................................................................................
II. Thông tin người đại diện hợp pháp (nếu có)
- Họ và tên: ..........................................................................................................
- Mối quan hệ với người được xác định khuyết tật: ............................................
- Số CMND hoặc căn cước công dân: .............................................................
- Ngày cấp:…………………………… Nơi cấp:……………………
- Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................
- Nơi ở hiện nay: ...........................................................................................
- Số điện thoại: .............................................................................................
III. Thông tin về tình trạng khuyết tật
1. Thông tin về dạng khuyết tật (Đánh dấu x vào ô tương ứng)
	STT
	Các dạng khuyết tật
	Có
	Không

	1
	Khuyết tật vận động
	 
	 

	1.1
	Mềm nhẽo hoặc co cứng toàn thân
	 
	 

	1.2
	Thiếu tay hoặc không cử động được tay
	 
	 

	1.3
	Thiếu chân hoặc không cử động được chân
	 
	 

	1.4
	Yếu, liệt, teo cơ hoặc hạn chế vận động tay, chân, lưng, cổ
	 
	 

	1.5
	Cong, vẹo, chân tay, lưng, cổ; gù cột sống lưng hoặc dị dạng, biến dạng khác trên cơ thể ở đầu, cổ, lưng, tay, chân
	 
	 

	1.6
	Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về suy giảm chức năng vận động
	 
	 

	2
	Khuyết tật nghe, nói
	 
	 

	2.1
	Không phát ra âm thanh, lời nói
	 
	 

	2.2
	Phát ra âm thanh, lời nói nhưng không rõ tiếng, rõ câu
	 
	 

	2.3
	Không nghe được
	 
	 

	2.4
	Khiếm khuyết hoặc dị dạng cơ quan phát âm ảnh hưởng đến việc phát âm
	 
	 

	2.5
	Khiếm khuyết hoặc dị dạng vành tai hoặc ống tai ngoài ảnh hưởng đến nghe
	 
	 

	2.6
	Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về suy giảm chức năng nghe, nói
	 
	 

	3
	Khuyết tật nhìn
	 
	 

	3.1
	Mù một hoặc hai mắt
	 
	 

	3.2
	Thiếu một hoặc hai mắt
	 
	 

	3.3
	Khó khăn khi nhìn hoặc không nhìn thấy các đồ vật
	 
	 

	3.4
	Khó khăn khi phân biệt màu sắc hoặc không phân biệt được các màu sắc
	 
	 

	3.5
	Rung, giật nhãn thị, đục nhân mắt hoặc sẹo loét giác mạc
	 
	 

	3.6
	Bị dị tật, biến dạng ở vùng mắt
	 
	 

	3.7
	Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về suy giảm chức năng nhìn
	 
	 

	4
	Khuyết tật thần kinh, tâm thần
	 
	 

	4.1
	Thường ngồi một mình, chơi một mình, không bao giờ nói chuyện hoặc quan tâm tới bất kỳ ai
	 
	 

	4.2
	Có những hành vi bất thường như kích động, cáu giận hoặc sợ hãi vô cớ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn của bản thân và người khác
	 
	 

	4.3
	Bất ngờ dừng mọi hoạt động, mắt mở trừng trừng không chớp, co giật chân tay, môi, mặt hoặc bất thình lình ngã xuống, co giật, sùi bọt mép, gọi hỏi không biết
	 
	 

	4.4
	Bị mất trí nhớ, bỏ nhà đi lang thang
	 
	 

	4.5
	Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về suy giảm thần kinh, tâm thần
	 
	 

	5
	Khuyết tật trí tuệ
	 
	 

	5.1
	Khó khăn trong việc nhận biết người thân trong gia đình hoặc khó khăn trong giao tiếp với những người xung quanh so với người cùng lứa tuổi
	 
	 

	5.2
	Chậm chạp, ngờ nghệch hoặc không thể làm được một việc đơn giản (so với tuổi) dù đã được hướng dẫn
	 
	 

	5.3
	Khó khăn trong việc đọc, viết, tính toán và kỹ năng học tập khác so với người cùng tuổi do chậm phát triển trí tuệ
	 
	 

	5.4
	Có kết luận cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về chậm phát triển trí tuệ
	 
	 

	6
	Khuyết tật khác
	 
	 

	6.1
	Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về bệnh tê bì, mất cảm giác ở tay, chân hoặc sự bất thường của cơ thể làm giảm khả năng thực hiện các hoạt động; lao động; đọc, viết, tính toán và kỹ năng học tập khác; sinh hoạt hoặc giao tiếp
	 
	 

	6.2
	Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về bệnh hô hấp hoặc do bệnh tim mạch hoặc do rối loạn đại, tiểu tiện mặc dù đã được điều trị liên tục trên 3 tháng, làm giảm khả năng thực hiện các hoạt động; lao động; đọc, viết, tính toán và kỹ năng học tập khác; sinh hoạt hoặc giao tiếp
	 
	 

	6.3
	Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về rối loạn phổ tự kỷ hoặc các loại bệnh hiếm
	 
	 


2. Thông tin về mức độ khuyết tật (Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi không phải kê khai)
	Mức độ thực hiện các hoạt động
	Thực hiện được
	Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
	Không thực hiện được
	Không xác định được

	1. Đi lại
	 
	 
	 
	 

	2. Ăn, uống
	 
	 
	 
	 

	3. Tiểu tiện, đại tiện
	 
	 
	 
	 

	4. Vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa mặt, tắm rửa...
	 
	 
	 
	 

	5. Mặc, cởi quần áo, giầy dép
	 
	 
	 
	 

	6. Nghe và hiểu người khác nói gì
	 
	 
	 
	 

	7. Diễn đạt được ý muốn và suy nghĩ của bản thân qua lời nói
	 
	 
	 
	 

	8. Làm các việc gia đình như gấp quần áo, quét nhà, rửa bát, nấu cơm phù hợp với độ tuổi; lao động, sản xuất tạo thu nhập
	 
	 
	 
	 

	9. Giao tiếp xã hội, hòa nhập cộng đồng phù hợp với độ tuổi
	 
	 
	 
	 

	10. Đọc, viết, tính toán và kỹ năng học tập khác
	 
	 
	 
	 

	               
	……............., ngày…….tháng…..năm.........
                 Người viết đơn
                (Ký và ghi rõ họ tên)



MẪU ĐIỀN THÔNG TIN GIẢ ĐỊNH
Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT

	Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân xã Yên Phong
Tỉnh: Thái Nguyên



Sau khi tìm hiểu quy định về xác định mức độ khuyết tật, tôi đề nghị:
☒ Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
□ Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
□ Cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
□ Cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật
(Trường hợp cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật thì không phải kê khai thông tin tại Mục III dưới đây), cụ thể:
I. Thông tin người được xác định mức độ khuyết tật
- Họ và tên: NGUYỄN VĂN AN
- Sinh ngày 15 tháng 03 năm 1980. Giới tính: Nam
- Số CMND hoặc căn cước công dân: 000000000001
- Ngày cấp: 15/06/2024. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: Xóm Yên Bình, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
- Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................................
II. Thông tin người đại diện hợp pháp (nếu có)
- Họ và tên: NGUYỄN VĂN AN
- Mối quan hệ với người được xác định khuyết tật: Không có (tự làm đơn)
- Số CMND hoặc căn cước công dân: 000000000001
- Ngày cấp: 15/06/2024. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: Xóm Yên Bình, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
- Nơi ở hiện nay: Xóm Yên Bình, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
- Số điện thoại: 0900 000 000
III. Thông tin về tình trạng khuyết tật
1. Thông tin về dạng khuyết tật (Đánh dấu x vào ô tương ứng)
	STT
	Các dạng khuyết tật
	Có
	Không

	1
	Khuyết tật vận động
	 
	 

	1.1
	Mềm nhẽo hoặc co cứng toàn thân
	 
	 

	1.2
	Thiếu tay hoặc không cử động được tay
	 
	 

	1.3
	Thiếu chân hoặc không cử động được chân
	 
	 

	1.4
	1.4 Yếu, liệt, teo cơ hoặc hạn chế vận động tay, chân, lưng, cổ
	X
	 

	1.5
	Cong, vẹo, chân tay, lưng, cổ; gù cột sống lưng hoặc dị dạng, biến dạng khác trên cơ thể ở đầu, cổ, lưng, tay, chân
	 
	 

	1.6
	Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về suy giảm chức năng vận động
	 
	 

	2
	Khuyết tật nghe, nói
	 
	 

	2.1
	Không phát ra âm thanh, lời nói
	 
	 

	2.2
	Phát ra âm thanh, lời nói nhưng không rõ tiếng, rõ câu
	 
	 

	2.3
	Không nghe được
	 
	 

	2.4
	Khiếm khuyết hoặc dị dạng cơ quan phát âm ảnh hưởng đến việc phát âm
	 
	 

	2.5
	Khiếm khuyết hoặc dị dạng vành tai hoặc ống tai ngoài ảnh hưởng đến nghe
	 
	 

	2.6
	Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về suy giảm chức năng nghe, nói
	 
	 

	3
	Khuyết tật nhìn
	 
	 

	3.1
	Mù một hoặc hai mắt
	 
	 

	3.2
	Thiếu một hoặc hai mắt
	 
	 

	3.3
	Khó khăn khi nhìn hoặc không nhìn thấy các đồ vật
	 
	 

	3.4
	Khó khăn khi phân biệt màu sắc hoặc không phân biệt được các màu sắc
	 
	 

	3.5
	Rung, giật nhãn thị, đục nhân mắt hoặc sẹo loét giác mạc
	 
	 

	3.6
	Bị dị tật, biến dạng ở vùng mắt
	 
	 

	3.7
	Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về suy giảm chức năng nhìn
	 
	 

	4
	Khuyết tật thần kinh, tâm thần
	 
	 

	4.1
	Thường ngồi một mình, chơi một mình, không bao giờ nói chuyện hoặc quan tâm tới bất kỳ ai
	 
	 

	4.2
	Có những hành vi bất thường như kích động, cáu giận hoặc sợ hãi vô cớ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn của bản thân và người khác
	 
	 

	4.3
	Bất ngờ dừng mọi hoạt động, mắt mở trừng trừng không chớp, co giật chân tay, môi, mặt hoặc bất thình lình ngã xuống, co giật, sùi bọt mép, gọi hỏi không biết
	 
	 

	4.4
	Bị mất trí nhớ, bỏ nhà đi lang thang
	 
	 

	4.5
	Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về suy giảm thần kinh, tâm thần
	 
	 

	5
	Khuyết tật trí tuệ
	 
	 

	5.1
	Khó khăn trong việc nhận biết người thân trong gia đình hoặc khó khăn trong giao tiếp với những người xung quanh so với người cùng lứa tuổi
	 
	 

	5.2
	Chậm chạp, ngờ nghệch hoặc không thể làm được một việc đơn giản (so với tuổi) dù đã được hướng dẫn
	 
	 

	5.3
	Khó khăn trong việc đọc, viết, tính toán và kỹ năng học tập khác so với người cùng tuổi do chậm phát triển trí tuệ
	 
	 

	5.4
	Có kết luận cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về chậm phát triển trí tuệ
	 
	 

	6
	Khuyết tật khác
	 
	 

	6.1
	Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về bệnh tê bì, mất cảm giác ở tay, chân hoặc sự bất thường của cơ thể làm giảm khả năng thực hiện các hoạt động; lao động; đọc, viết, tính toán và kỹ năng học tập khác; sinh hoạt hoặc giao tiếp
	 
	 

	6.2
	Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về bệnh hô hấp hoặc do bệnh tim mạch hoặc do rối loạn đại, tiểu tiện mặc dù đã được điều trị liên tục trên 3 tháng, làm giảm khả năng thực hiện các hoạt động; lao động; đọc, viết, tính toán và kỹ năng học tập khác; sinh hoạt hoặc giao tiếp
	 
	 

	6.3
	Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về rối loạn phổ tự kỷ hoặc các loại bệnh hiếm
	 
	 


2. Thông tin về mức độ khuyết tật (Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi không phải kê khai)
	Mức độ thực hiện các hoạt động
	Thực hiện được
	Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
	Không thực hiện được
	Không xác định được

	1. Đi lại
	 
	 
	 
	 

	2. Ăn, uống
	 
	 
	 
	 

	3. Tiểu tiện, đại tiện
	 
	 
	 
	 

	4. Vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa mặt, tắm rửa...
	 
	 
	 
	 

	5. Mặc, cởi quần áo, giầy dép
	 
	 
	 
	 

	6. Nghe và hiểu người khác nói gì
	 
	 
	 
	 

	7. Diễn đạt được ý muốn và suy nghĩ của bản thân qua lời nói
	 
	 
	 
	 

	8. Làm các việc gia đình như gấp quần áo, quét nhà, rửa bát, nấu cơm phù hợp với độ tuổi; lao động, sản xuất tạo thu nhập
	 
	 
	 
	 

	9. Giao tiếp xã hội, hòa nhập cộng đồng phù hợp với độ tuổi
	 
	 
	 
	 

	10. Đọc, viết, tính toán và kỹ năng học tập khác
	 
	 
	 
	 

	               
	……............., ngày…….tháng…..năm.........
                 Người viết đơn
                (Ký và ghi rõ họ tên)






LƯU Ý: Các thông tin trong bản này là GIẢ ĐỊNH, chỉ dùng làm mẫu hướng dẫn kê khai; không sử dụng cho hồ sơ thực tế.









IV. DANH MỤC  BỘ HỒ SƠ NỘP TRỰC TUYẾN TTHC ĐĂNG KÝ KHAI SINH VÀ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

1. Hồ sơ Đăng ký Khai sinh mới
1. Tờ khai đăng ký khai sinh/mẫu hộ tịch điện tử tương tác: 01 bản – kê khai trực tuyến (bắt buộc)
2. Giấy chứng sinh: 01 bản điện tử/bản chụp; nếu dữ liệu giấy chứng sinh điện tử đã được liên thông và hệ thống khai thác được thì thực hiện theo dữ liệu trên hệ thống (bắt buộc) .
3. Giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký khai sinh: Thẻ Căn cước/Căn cước điện tử hoặc giấy tờ hợp lệ, khi hệ thống yêu cầu hoặc chưa khai thác được dữ liệu .
4. Thông tin cư trú: được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chỉ bổ sung giấy tờ cư trú khi hệ thống không khai thác được.
5. Nếu không có Giấy chứng sinh: văn bản của người làm chứng; nếu không có người làm chứng thì giấy cam đoan về việc sinh.
6. Trường hợp ủy quyền: văn bản ủy quyền theo quy định, nếu thuộc trường hợp phải có.
7. Trường hợp đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con hoặc trường hợp đặc biệt: bổ sung giấy tờ theo thủ tục/trường hợp tương ứng.
2. Hồ sơ Đang ký lại Khai sinh:
① Tờ khai đăng ký lại khai sinh (bắt buộc)
② Căn cước/Thẻ căn cước của người yêu cầu(bắt buộc).
③ Bản sao Giấy khai sinh cũ nếu còn
④ Các giấy tờ có thông tin về ngày sinh, họ tên (bắt buộc): học bạ, bằng tốt nghiệp, hồ sơ học tập, hồ sơ cán bộ, hộ chiếu 
5. Giấy tờ có thông tin về cha, mẹ nếu có
6. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú nếu cần đối chiếu
7.Văn bản ủy quyền nếu nhờ người khác thực hiện


(Thông tin giả định để hướng dẫn công dân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: NGUYỄN VĂN NAM, Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/1990
Nơi cư trú: xóm Đồng Tâm, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Giấy tờ tùy thân: Thẻ Căn cước; số định danh cá nhân: 012090000111
Quan hệ với người được khai sinh: Cha
Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: NGUYỄN MINH ANH
Ngày, tháng, năm sinh: 10/09/2026; Ghi bằng chữ: Ngày mười tháng chín năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu
Giới tính: Nữ    Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt Nam
Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Quê quán: xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Họ tên mẹ: TRẦN THỊ HƯƠNG; Năm sinh: 1992; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
Cư trú của mẹ: xóm Đồng Tâm, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Giấy tờ của mẹ: Thẻ Căn cước; số định danh cá nhân: 012092000222
Họ tên cha: NGUYỄN VĂN NAM; Năm sinh: 1990; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
Cư trú của cha: xóm Đồng Tâm, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Giấy tờ của cha: Thẻ Căn cước; số định danh cá nhân: 012090000111
Đã đăng ký khai sinh: Chưa; đăng ký khai sinh lần đầu.
Đề nghị cấp bản sao: Có; Số lượng: 01 bản.
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai của mình.

Yên Phong, ngày 18 tháng 09 năm 2026
NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)




NGUYỄN VĂN NAM






























CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH
Kính gửi: …………………………………………………………
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………….,
 Ngày, tháng, năm sinh: ….……………………..
Nơi cư trú: …………………, xã ………………., tỉnh ………………………
Giấy tờ tùy thân: ……………………………………………………………..
Quan hệ với người được khai sinh: ………………………………………….
Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ………….; Ghi bằng chữ: ……………………………
Giới tính: ……    Dân tộc: ……….    Quốc tịch: ………………..
Nơi sinh: ………………………………………………………………………
Quê quán: ………………………………………………………………………
Họ tên mẹ: ………………………..; Năm sinh: ……….; Dân tộc: ………..; Quốc tịch: ……………..
Cư trú của mẹ: …………….., xã …………….., tỉnh …………………………
Giấy tờ của mẹ: Thẻ Căn cước; số định danh cá nhân: …………………………
Họ tên cha: ………………….; Năm sinh: ……………; Dân tộc:……….; Quốc tịch: ………………
Cư trú của cha: ………………., xã …………………., tỉnh …………………
Giấy tờ của cha: Thẻ Căn cước; số định danh cá nhân: ………………………
Đã đăng ký khai sinh: …………..; đăng ký khai sinh lần …………...
Đề nghị cấp bản sao: ………….; Số lượng: …………..bản.
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai của mình.
Yên Phong, ngày ……….. tháng………. năm …………
NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

        Kính gửi: (1)	

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: 	
Ngày, tháng, năm sinh:	
Nơi cư trú: (2)	
	
Giấy tờ tùy thân: (3)	
	
Quan hệ với người được khai sinh: 	
Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho người có tên dưới đây: 
Họ, chữ đệm, tên: 	 
Ngày, tháng, năm sinh: .........................................ghi bằng chữ: 	
	
Giới tính:....................... Dân tộc: 	...........Quốc tịch: 	
Nơi sinh: (4)	
Quê quán: 	
Họ, chữ đệm, tên người mẹ:	
Năm sinh: (5).................................Dân tộc: (2).................Quốc tịch: (2)	
Nơi cư trú: (2) 	
	
Giấy tờ tùy thân: (3)	
Họ, chữ đệm, tên người cha:	
Năm sinh: (5).................................Dân tộc: (2).................Quốc tịch: (2)	
Nơi cư trú: (2) 	
	
Giấy tờ tùy thân: (3)	
Đã đăng ký khai sinh tại: (6)	
Giấy khai sinh số: (7)………………………….., quyển số (7)………. ngày …… / ………./…………...
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và đã nộp đủ các giấy tờ hiện có. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.
                                Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............
	

	Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)






	Đề nghị cấp bản sao(8): Có [image: ], Không [image: ]
Số lượng:…….bản







Chú thích: 
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai sinh
(2) Chỉ ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa có/không cung cấp số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân; không cung cấp đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm sinh.    
 Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi ở hiện tại. 
(3) Ghi số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cước công dân số 025188001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). Trường hợp không có số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).  
 (4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa chỉ cơ sở y tế đó; trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh) nơi sinh ra; trường hợp không rõ nơi sinh đầy đủ thì chỉ ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).
(6) Ghi tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây.
(7) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ. 
(8) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng


(Mẫu Thông tin giả định để hướng dẫn công dân)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

Kính gửi: (1) Ủy ban nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: Nguyễn Văn A
Ngày, tháng, năm sinh: 15/08/1995
Nơi cư trú: (2) Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Giấy tờ tùy thân: (3) Căn cước công dân số 012345678901 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021
Quan hệ với người được khai sinh: Bản thân
Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho người có tên dưới đây: 
Họ, chữ đệm, tên: Nguyễn Văn A
Ngày, tháng, năm sinh: 15/08/1995 ghi bằng chữ: Ngày mười lăm tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm 
Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Nơi sinh: (4) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Quê quán: Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Họ, chữ đệm, tên người mẹ: Trần Thị B
Năm sinh: (5) 20/04/1968 Dân tộc: (2) Kinh Quốc tịch: (2) Việt Nam
Nơi cư trú: (2) Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Giấy tờ tùy thân: (3) Căn cước công dân số 012345678901 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021
Họ, chữ đệm, tên người cha: Nguyễn Văn C
Năm sinh: (5) 10/09/1965 Dân tộc: (2) Kinh Quốc tịch: (2) Việt Nam
Nơi cư trú: (2) Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Giấy tờ tùy thân: (3) Căn cước công dân số 012345678901 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021
Đã đăng ký khai sinh tại: (6) Ủy ban nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Giấy khai sinh số: (7) 25, quyển số (7) 01/1995, ngày 15/08/1995
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và đã nộp đủ các giấy tờ hiện có. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.

	
	Yên Phong, ngày 17 tháng 09 năm 2026
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



	Đề nghị cấp bản sao (8): Có X Không Số lượng: 01 bản


 

 
Chú thích: 
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai sinh
(2) Chỉ ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa có/không cung cấp số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân; không cung cấp đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm sinh. 
Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi ở hiện tại. 
(3) Ghi số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cước công dân số 025188001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). Trường hợp không có số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...). 
(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa chỉ cơ sở y tế đó; trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh) nơi sinh ra; trường hợp không rõ nơi sinh đầy đủ thì chỉ ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).
(6) Ghi tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây.
(7) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ. 
(8) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.
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V. DANH MỤC  BỘ HỒ SƠ NỘP TRỰC TUYẾN TTHC BẢO TRỢ XÃ HỘI, TRỢ CẤP HỮU TRÍ XÃ HỘI

Thành phần hồ sơ: 
1. Tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP. 
2. Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, đề nghị hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo Mẫu số 02 (đối với trường hợp có đề nghị). 
3. Các giấy tờ, tài liệu liên quan đến đối tượng chỉ thực hiện bổ sung trong trường hợp cần thiết để chứng minh điều kiện hưởng hoặc khi thông tin chưa được xác thực, khai thác được từ các cơ sở dữ liệu theo quy định.



















Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP XÃ HỘI, TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI

Đối tượng thực hiện khai thông tin liên quan (nếu có) như sau:
□ Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng khai mục I, mục II (1.1; 1.5) và mục III
□ Người từ đủ 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng đang đi học khai mục I, mục II 1.2
□ Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nuôi con khai mục I.1, mục II. (1.3) và mục III
□ Người khuyết tật khai mục I, mục II. (1.3; 1.4; 1.5) và mục III
□ Trẻ em dưới 03 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo khai mục I, mục II.1.6 và mục III
□ Trẻ em, người nhiễm HIV/AIDS khai mục I, mục II.1.7 và mục III
□ Người cao tuổi đề nghị hưởng trợ cấp xã hội khai mục I, mục II (1.3, 1.4, 1.5) và mục III
□ Người cao tuổi đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khai mục I, mục II.2 và mục III.

Kính gửi: ……………………………. …………

I. Thông tin chung
1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội
1.1. Họ và tên: ................................................................................................
Số căn cước/Số định danh cá nhân:..................…., ngày cấp ……../……/…..
Nơi cấp: ……………………………………………………………………
Ngày sinh: ………/............../…........ Giới tính: .................Dân tộc: …………
1.2. Nơi cư trú: …………………………………………………………….
1.3. Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): ….. ………………………………………...
1.4. Số điện thoại:…………………………………………………………..
1.5. Thẻ BHYT:		□ Không 			□ Có
Số thẻ BHYT: ………………………………………………………………..
1.6. Chính sách đang hưởng hằng tháng (nếu có):
□ Lương hưu (Mức……….đồng/tháng. Hưởng từ tháng………… /….…….)
□ Trợ cấp BHXH (Mức……….đồng/tháng. Hưởng từ tháng……… / .…….)
□ Trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội (Mức……………….…đồng/tháng. Hưởng từ tháng………… /…………....)
□ Trợ cấp ưu đãi người có công (Mức……………..……….đồng/tháng. Hưởng từ tháng………/…………..)
□ Trợ cấp, phụ cấp khác (Ghi cụ thể chính sách:….…………………………… Mức………..đồng/tháng. Hưởng từ tháng………/……….)
2. Thông tin người giám hộ 
2.1. Họ và tên: ...............................................................................................
Số căn cước/Số định danh cá nhân: ...........……….ngày cấp ……../……/…..
Nơi cấp: ……………………………………………………………………
Ngày sinh: ………/............../…........ Giới tính: ..................  Dân tộc: ………..
2.2. Nơi cư trú: …………………………………………………………….
2.3. Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): ….. ………………………………………...
2.4. Số điện thoại:…………………………………………………………..
2.5. Mối quan hệ với người đề nghị hưởng chính sách: ……………………...
II. Thông tin đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội
1. Thông tin đề nghị hưởng trợ cấp xã hội 
1.1. Trẻ em dưới 16 tuổi: 
a) Trẻ bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi □
b) Trẻ em dưới 16 không có nguồn nuôi dưỡng nhưng có cha mẹ thuộc một trong các trường hợp sau:
b1) Thông tin của cha:
- Họ và tên: ......................................................................................................
Số căn cước/Số định danh cá nhân: ...................…..ngày cấp ……../……/….
Nơi cấp: ……………………………………………………………………
- Ngày sinh: ....... / ……. / ……....   Giới tính: ...............  Dân tộc: ....................
- Nơi cư trú: ………………………………………………………………..
- Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): ….. ……………………………………….......
- Tình trạng hiện nay:
□ Đã chết                                                                   
□ Không xác định được;  
□ Bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật
□ Đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội
□ Đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam 
□ Đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
b2) Thông tin của mẹ 
Họ và tên: ......................................................................................................
- Số căn cước/Số định danh cá nhân:...............……ngày cấp ……../……/…..
Nơi cấp: ……………………………………………………………………
- Ngày sinh: ............. / ……… / …...... Giới tính: ............  Dân tộc: ..................
- Nơi cư trú: ……………………………………………………………......
- Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): ….. ………………………………………......
- Tình trạng hiện nay:
□ Đã chết                                                               
 □ Không xác định được
□ Bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật
□ Đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội
□ Đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam 
□ Đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
1.2. Người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất nếu quá trình học liên tục không bị gián đoạn (trừ trường hợp được tạm dừng học, bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật về 
giáo dục). 
Thông tin trường, lớp (Ghi cụ thể):   
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
1.3. Người đơn thân đang nuôi con: 
a) Thuộc diện:                     □ Hộ nghèo                                 □ Hộ cận nghèo
b) Tình trạng hiện nay:
b1) Tình trạng hôn nhân:
□ Chưa có thông tin 
□ Chưa kết hôn 
□ Đang có vợ/chồng 
□ Đã ly hôn hoặc đã goá vợ/chồng
□ Có chồng/vợ mất tích theo quy định 
Tổng số con đang nuôi:…………, trong đó:
b2) Thông tin về con dưới 16 tuổi:

	STT
	Họ và tên
	CCCD/Mã định danh
	Ngày sinh

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	





b3) Thông tin về con từ đủ 16 tuổi đang học giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất 

	STT
	Họ và tên
	CCCD/Mã định danh
	Ngày sinh
	Trường, lớp (Ghi cụ thể)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


1.4. Người cao tuổi:  
a) Thuộc diện:       □ Hộ nghèo           □ Hộ cận nghèo
b) Thông tin về người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (gồm: vợ/chồng, con, cháu của người cao tuổi và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình………………):
□ Không           
□ Có (Người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng:  □ Không     □ Có )
1.5. Người khuyết tật 
a) Mức độ khuyết tật:         □ Nhẹ                □ Nặng                 □ Đặc biệt nặng
b) Dạng tật: □ Khuyết tật vận động	□ Khuyết tật thần kinh, tâm thần
		       □ Khuyết tật nghe, nói	□ Khuyết tật trí tuệ
		       □ Khuyết tật nhìn                □ Khuyết tật khác (Ghi cụ thể:….)
Giấy xác nhận khuyết tật số ………………. ; Ngày cấp ……/……/………..; Nơi cấp ………………………………………………………………………….;
1.6. Trẻ em dưới 03 tuổi (Không thuộc nhóm trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em khuyết tật)
□ Đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn
1.7. Trẻ em, người nhiễm HIV/AIDS:
- Thuộc diện:  □ Hộ nghèo                                  □ Hộ cận nghèo
- Thu nhập từ tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (Nếu là trẻ em thì không khai mục này):        □ Không                          □ Có      
2. Thông tin đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
□ Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định
□ Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định
III. Phương thức nhận kinh phí trợ cấp
1. Thông tin người nhận (là người hưởng trợ cấp hoặc người nhận thay)
Họ và tên: ........................................................................................................
- Số căn cước/Số định danh cá nhân:……………...ngày cấp ……../……/…..
Nơi cấp: ……………………………………………………………………
- Ngày sinh: ............. / ……… / ....... Giới tính: ...............  Dân tộc: .................
- Nơi cư trú: ……………………………………………………………......
- Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): ….. ……………………………………….......
2. Hình thức nhận 
a) Tiền mặt □
b) Tài khoản ngân hàng □
Số tài khoản ngân hàng:……………………………………………………
Tên chủ tài khoản:……………………………………………………………
Tại ngân hàng: ……………………………………………………………..
c) Ví điện tử □
Số ví:………………………………………………………………………..
Tên chủ ví:………………………………………………………………….
Tên loại ví điện tử ………………………………………………………….
Tôi xin cam đoan những thông tin khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

	
NGƯỜI TIẾP NHẬN TỜ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……, ngày …. tháng ..... năm ……
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Ghi chú: Đối với trường hợp đối tượng gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia: Các thông tin trong tờ khai đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, hệ thống thông tin có liên quan, được Phần mềm dịch vụ công liên thông điền tự động (thông tin liên quan tới ngày sinh, nơi cư trú của đối tượng). Các thông tin không có dữ liệu thì khai thông tin đầy đủ trong Tờ khai.





































Mẫu tờ khai giả định hướng dẫn công dân
Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP XÃ HỘI, TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI

Đối tượng thực hiện khai thông tin liên quan (nếu có) như sau:
□ Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng khai mục I, mục II (1.1; 1.5) và mục III
□ Người từ đủ 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng đang đi học khai mục I, mục II 1.2
□ Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nuôi con khai mục I.1, mục II. (1.3) và mục III
□ Người khuyết tật khai mục I, mục II. (1.3; 1.4; 1.5) và mục III
□ Trẻ em dưới 03 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo khai mục I, mục II.1.6 và mục III
□ Trẻ em, người nhiễm HIV/AIDS khai mục I, mục II.1.7 và mục III
□ Người cao tuổi đề nghị hưởng trợ cấp xã hội khai mục I, mục II (1.3, 1.4, 1.5) và mục III
☒ Người cao tuổi đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội ** khai mục I, mục II.2 và mục III.

Kính gửi: Chủ tịch UBND xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên

I. Thông tin chung
1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội
1.1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN MINH
Số căn cước/Số định danh cá nhân: 019076001234, ngày cấp 15/08/2024
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày sinh: 12/03/1950 Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
1.2. Nơi cư trú: Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
1.3. Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): Thôn 4, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
1.4. Số điện thoại: 0912 345 678
1.5. Thẻ BHYT: □ Không ☒ Có
Số thẻ BHYT: HT4 01 79 0001234567
1.6. Chính sách đang hưởng hằng tháng (nếu có):
□ Lương hưu (Mức……….đồng/tháng. Hưởng từ tháng………… /….…….)
□ Trợ cấp BHXH (Mức……….đồng/tháng. Hưởng từ tháng……… / .…….)
□ Trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội (Mức……………….…đồng/tháng. Hưởng từ tháng………… /…………….)
□ Trợ cấp ưu đãi người có công (Mức……………..……….đồng/tháng. Hưởng từ tháng………/…………..)
□ Trợ cấp, phụ cấp khác (Ghi cụ thể chính sách:….…………………………… Mức………..đồng/tháng. Hưởng từ tháng………/……….)
2. Thông tin người giám hộ 
2.1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………..
Số căn cước/Số định danh cá nhân: ………..……….ngày cấp ……../……/…..
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày sinh: ………/…………../……….. Giới tính: ………………  Dân tộc: ………..
2.2. Nơi cư trú: …………………………………………………………….
2.3. Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): ….. …………………………………………
2.4. Số điện thoại:…………………………………………………………..
2.5. Mối quan hệ với người đề nghị hưởng chính sách: ………………………
II. Thông tin đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội
1. Thông tin đề nghị hưởng trợ cấp xã hội 
1.1. Trẻ em dưới 16 tuổi: 
Trẻ bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi □
Trẻ em dưới 16 không có nguồn nuôi dưỡng nhưng có cha mẹ thuộc một trong các trường hợp sau:
b1) Thông tin của cha:
- Họ và tên: …………………………………………………………………………………………
Số căn cước/Số định danh cá nhân: ……………….…..ngày cấp ……../……/….
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Ngày sinh: ……. / ……. / ……….   Giới tính: ……………  Dân tộc: ………………..
- Nơi cư trú: ………………………………………………………………..
- Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): Xóm Đồng Tâm, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên…
- Tình trạng hiện nay:
□ Đã chết                                                                   
□ Không xác định được;  
□ Bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật
□ Đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội
□ Đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam 
□ Đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
b2) Thông tin của mẹ 
Họ và tên: …………………………………………………………………………………………
- Số căn cước/Số định danh cá nhân:…………………ngày cấp ……../……/…..
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Ngày sinh: …………. / ……… / ……… Giới tính: …………  Dân tộc: ………………
- Nơi cư trú: Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
- Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): Xóm Đồng Tâm, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên..
- Tình trạng hiện nay:
□ Đã chết                                                               
 □ Không xác định được
□ Bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật
□ Đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội
□ Đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam 
□ Đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
1.2. Người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất nếu quá trình học liên tục không bị gián đoạn (trừ trường hợp được tạm dừng học, bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật về
giáo dục). 
Thông tin trường, lớp (Ghi cụ thể):   
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
1.3. Người đơn thân đang nuôi con: 
Thuộc diện:                     □ Hộ nghèo                                 □ Hộ cận nghèo
Tình trạng hiện nay:
b1) Tình trạng hôn nhân:
□ Chưa có thông tin 
□ Chưa kết hôn 
□ Đang có vợ/chồng 
□ Đã ly hôn hoặc đã goá vợ/chồng
□ Có chồng/vợ mất tích theo quy định 
Tổng số con đang nuôi:…………, trong đó:
b2) Thông tin về con dưới 16 tuổi:
	STT
	Họ và tên
	CCCD/Mã định danh
	Ngày sinh

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 


b3) Thông tin về con từ đủ 16 tuổi đang học giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất 
	STT
	Họ và tên
	CCCD/Mã định danh
	Ngày sinh
	Trường, lớp (Ghi cụ thể)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


1.4. Người cao tuổi:  
Thuộc diện:       □ Hộ nghèo           □ Hộ cận nghèo
Thông tin về người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (gồm: vợ/chồng, con, cháu của người cao tuổi và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình………………):
□ Không           
□ Có (Người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng:  □ Không     □ Có )
1.5. Người khuyết tật 
Mức độ khuyết tật:         □ Nhẹ                □ Nặng                 □ Đặc biệt nặng
Dạng tật: □ Khuyết tật vận động       □ Khuyết tật thần kinh, tâm thần
                   □ Khuyết tật nghe, nói       □ Khuyết tật trí tuệ
                   □ Khuyết tật nhìn                □ Khuyết tật khác (Ghi cụ thể:….)
Giấy xác nhận khuyết tật số ………………. ; Ngày cấp ……/……/………..; Nơi cấp ………………………………………………………………………….;
1.6. Trẻ em dưới 03 tuổi (Không thuộc nhóm trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em khuyết tật)
□ Đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn
1.7. Trẻ em, người nhiễm HIV/AIDS:
- Thuộc diện:  □ Hộ nghèo                                  □ Hộ cận nghèo
- Thu nhập từ tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (Nếu là trẻ em thì không khai mục này):        □ Không                          □ Có      
2. Thông tin đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
☒ Người từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định
□ Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định
III. Phương thức nhận kinh phí trợ cấp
1. Thông tin người nhận (là người hưởng trợ cấp hoặc người nhận thay)
Họ và tên: NGUYỄN VĂN MINH
- Số căn cước/Số định danh cá nhân: 019076001234, ngày cấp 15/08/2024
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Ngày sinh: 12/03/1950 Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
- Nơi cư trú: Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
- Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): Xóm Đồng Tâm, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên…
2. Hình thức nhận 
Tiền mặt □
Tài khoản ngân hàng ☒
Số tài khoản ngân hàng: 102345678901
Tên chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN MINH
Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Ví điện tử □
Số ví:………………………………………………………………………..
Tên chủ ví:………………………………………………………………….
Tên loại ví điện tử ………………………………………………………….
Tôi xin cam đoan những thông tin khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

	
NGƯỜI TIẾP NHẬN TỜ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……, ngày …. tháng ..... năm ……
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	




Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
[bookmark: chuong_pl_6_name]
TỜ KHAI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, 
ĐỀ NGHỊ NHẬN HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG 

Người thực hiện khai thông tin liên quan như sau:
□ Hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc khai 
mục I, II, IV và V
□ Cá nhân, hộ gia đình nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại hộ gia đình khai mục I, II, IV và V
□ Người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi khai mục I, III và V
Kính gửi: Chủ tịch UBND xã (phường, đặc khu) ………
I. Thông tin chung người đại diện hộ gia đình đề nghị nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và nhận hỗ trợ kinh phí chăm sóc (Người đại diện hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng; người đứng ra nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội; người khuyết tật đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
1.  Họ và tên: ....................................................................................................
Số căn cước/Số định danh cá nhân: ...............…….ngày cấp ……../……/…..
Nơi cấp: ……………………………………………………………………
Ngày/tháng/năm sinh: ....... / ........ / ........ Giới tính: .............  Dân tộc: ...........
2. Nơi cư trú: ………………………………………………………………
3. Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): ……………………………………………….
4. Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………. 
5. Thuộc diện:   □ Hộ nghèo                               □ Hộ cận nghèo      
6. Tình trạng hôn nhân:
□ Chưa có thông tin 
□ Chưa kết hôn 
□ Đang có vợ/chồng 
□ Đã ly hôn hoặc đã goá vợ/chồng
□ Có chồng/vợ mất tích theo quy định 
□ Khác (Ghi cụ thể …………………………………………...) 
II. Thông tin vợ hoặc chồng (Chỉ khai đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại hộ gia đình): 
1. Họ và tên: ....................................................................................................
Số căn cước/Số định danh cá nhân: ...........……….ngày cấp ……../……/…..
Nơi cấp: ……………………………………………………………………
Ngày/tháng/năm sinh: ......./……./ .......... Giới tính: ..............  Dân tộc: ..........
2.  Nơi cư trú: ………………………………………………………………..
3.  Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): ………………………………………………
4. Số điện thoại:…………………………………………………………….
III. Thông tin về người khuyết tật đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi 
1. Tình trạng khuyết tật 	
a) Mức độ khuyết tật:         □ Nhẹ                    □ Nặng                      □ Đặc biệt nặng
b) Dạng tật: □ Khuyết tật vận động	□ Khuyết tật thần kinh, tâm thần
		       □ Khuyết tật nghe, nói	□ Khuyết tật trí tuệ
		       □ Khuyết tật nhìn                □ Khuyết tật khác (Ghi cụ thể: …..)
Giấy xác nhận khuyết tật số ………………. ; Ngày cấp ……/……/………..; Nơi cấp ………………………………………………………………………….
2. Hưởng trợ cấp xã hội: 
□ Không 		
□ Có (Quyết định số:……….. ……............... Ngày cấp ……/……/………..; 
Đơn vị cấp …………………………………………………………………)
3. Đang mang thai: 	 □ Không 	             	□ Có 
(Từ tháng/năm:………../……...)
4. Đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi: 

	STT
	Họ và tên
	Căn cước/Mã định danh cá nhân
	Ngày sinh

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	



IV. Thông tin của người được nhận nuôi dưỡng, chăm sóc (Người khuyết tật đặc biệt nặng trong hộ, người được nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại hộ)
Số lượng đối tượng đề nghị được nhận chăm sóc nuôi dưỡng: …… người. Cụ thể:
	STT
	Họ và tên
	Căn cước/ Mã định danh cá nhân
	Ngày sinh
	Nơi cư trú
	Quyết định hưởng trợ cấp (Ghi cụ thể: số, ngày, tháng, năm, đơn vị cấp)
	Mối liên hệ với hộ gia đình, cá nhận nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (tích vào ô tương ứng)

	
	
	
	
	
	
	Thành viên hộ
	Người được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


V. Phương thức nhận kinh phí hỗ trợ
1. Thông tin người nhận kinh phí hỗ trợ (là người hưởng trợ cấp hoặc người nhận thay)
Họ và tên: ………………………………………………………………….
Số căn cước/Số định danh cá nhân: ...................….ngày cấp ……../……/…..
Nơi cấp: ……………………………………………………………………
Nơi cư trú …………………………………………………………………..
Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể):……………………………………….................
2. Hình thức nhận kinh phí hỗ trợ
a) Tiền mặt □
b) Tài khoản ngân hàng □
Số tài khoản ngân hàng:……………………………………………………
Tên chủ tài khoản:………………………………………………………….
Tại ngân hàng: ……………………………………………………………..
c) Ví điện tử □
Số ví:………………………………………………………………………..
Tên chủ ví:………………………………………………………………….
Tên loại ví điện tử: …………………………………………….……………
Tôi đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu…………………. cho phép tôi đại diện hộ gia đình được nhận chăm sóc nuôi dưỡng và nhận kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng ………. đối tượng bảo trợ xã hội. Tôi xin cam đoan sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng theo đúng quy định.
Tôi xin cam đoan những thông tin khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

	
NGƯỜI TIẾP NHẬN TỜ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

	………, ngày .... tháng .... năm .......
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Ghi chú: Đối với trường hợp đối tượng gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia: Các thông tin trong tờ khai đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, hệ thống thông tin có liên quan, được Phần mềm dịch vụ công liên thông điền tự động (thông tin liên quan tới ngày sinh, nơi cư trú của đối tượng). Các thông tin không có dữ liệu thì khai thông tin đầy đủ trong Tờ khai.




































Mẫu điền thông tin giả định hướng dẫn công dân cách điền thông tin

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG,
ĐỀ NGHỊ NHẬN HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG

Người thực hiện khai thông tin liên quan như sau:
☒ Hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc khai mục I, II, IV và V
□ Cá nhân, hộ gia đình nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại hộ gia đình khai mục I, II, IV và V
□ Người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi khai mục I, III và V

Kính gửi: UBND xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên

I. Thông tin chung người đại diện hộ gia đình đề nghị nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và nhận hỗ trợ kinh phí chăm sóc (Người đại diện hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng; người đứng ra nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội; người khuyết tật đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN
Số căn cước/Số định danh cá nhân: 019076005678; ngày cấp 20/08/2024
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày/tháng/năm sinh: 15 / 06 / 1975 Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh
2. Nơi cư trú: Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
3. Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): Xóm Đồng Tâm, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
4. Số điện thoại liên hệ: 0987 654 321
5. Thuộc diện: ☒ Hộ nghèo □ Hộ cận nghèo
6. Tình trạng hôn nhân:
□ Chưa có thông tin
□ Chưa kết hôn
☒ Đang có vợ/chồng
□ Đã ly hôn hoặc đã goá vợ/chồng
□ Có chồng/vợ mất tích theo quy định
□ Khác (Ghi cụ thể …………………………………………...)
II. Thông tin vợ hoặc chồng (Chỉ khai đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại hộ gia đình):
1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÙNG
Số căn cước/Số định danh cá nhân: 019075004321; ngày cấp 18/08/2024
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày/tháng/năm sinh: 10/09/1973 Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
2. Nơi cư trú: Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
3. Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): Xóm Đồng Tâm, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
4. Số điện thoại: 0976 543 210
III. Thông tin về người khuyết tật đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
1. Tình trạng khuyết tật
a) Mức độ khuyết tật: □ Nhẹ □ Nặng □ Đặc biệt nặng
b) Dạng tật: □ Khuyết tật vận động □ Khuyết tật thần kinh, tâm thần
□ Khuyết tật nghe, nói □ Khuyết tật trí tuệ
□ Khuyết tật nhìn □ Khuyết tật khác (Ghi cụ thể: …..)
Giấy xác nhận khuyết tật số ………………. ; Ngày cấp ……/……/………..; Nơi cấp ………………………………………………………………………….
2. Hưởng trợ cấp xã hội:
□ Không
□ Có (Quyết định số:……….. ……............... Ngày cấp ……/……/………..; Đơn vị cấp …………………………………………………………………)
3. Đang mang thai: □ Không □ Có
(Từ tháng/năm:………../……...)
4. Đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi:
	STT
	Họ và tên
	Căn cước/Mã định danh cá nhân
	Ngày sinh

	1
	NGUYỄN MINH AN
	019076009876
	20/01/2025

	2
	
	
	


IV. Thông tin của người được nhận nuôi dưỡng, chăm sóc (Người khuyết tật đặc biệt nặng trong hộ, người được nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại hộ)
Số lượng đối tượng đề nghị được nhận chăm sóc nuôi dưỡng: 01 người. Cụ thể:
	STT
	Họ và tên
	Căn cước/ Mã định danh cá nhân
	Ngày sinh
	Nơi cư trú
	Quyết định hưởng trợ cấp (Ghi cụ thể: số, ngày, tháng, năm, đơn vị cấp)
	Mối liên hệ với hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (tích vào ô tương ứng)

	1
	NGUYỄN VĂN NAM
	019076003456
	05/04/1968
	Thôn 4, xã Yên Phong,tỉnh Thái Nguyên
	Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 05/02/2026 của Chủ tịch UBND xã Yên Phong
	Thành viên hộ: ☒
Người được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng: □

	2
	
	
	
	
	
	


V. Phương thức nhận kinh phí hỗ trợ
1. Thông tin người nhận kinh phí hỗ trợ (là người hưởng trợ cấp hoặc người nhận thay)
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN
Số căn cước/Số định danh cá nhân: 019076005678; ngày cấp 20/08/2024
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Nơi cư trú: Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Nơi ở hiện nay (Ghi cụ thể): Xóm Đồng Tâm, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
2. Hình thức nhận kinh phí hỗ trợ
a) Tiền mặt □
b) Tài khoản ngân hàng ☒
Số tài khoản ngân hàng: 102345678901
Tên chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ LAN
Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
c) Ví điện tử □
Số ví:………………………………………………………………………..
Tên chủ ví:………………………………………………………………….
Tên loại ví điện tử: …………………………………………….……………
Tôi đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu Yên Phong cho phép tôi đại diện hộ gia đình được nhận chăm sóc nuôi dưỡng và nhận kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng 01 đối tượng bảo trợ xã hội. Tôi xin cam đoan sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng theo đúng quy định.
Tôi xin cam đoan những thông tin khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.
	NGƯỜI TIẾP NHẬN TỜ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Yên Phong, ngày 06 tháng 10 năm 2026
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ LAN
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TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG

Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, đặc khu)[footnoteRef:1]……… [1:  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của đối tượng (đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng) hoặc nơi đối tượng chết, nơi tổ chức mai táng cho đối tượng (đối với trường hợp trợ giúp khẩn cấp).] 


1. Thông tin người người đề nghị 
Họ và tên :	
Số căn cước hoặc số định danh cá nhân:…………ngày cấp ……../……/……
Nơi cấp: 	
Nơi cư trú: 	
Nội dung đề nghị:	
2. Thông tin người chết được tổ chức mai táng
Họ và tên:	
Ngày sinh:	
Giới tính:................... Dân tộc:............................. Quốc tịch:	
Nơi cư trú: 	
Số căn cước hoặc số định danh cá nhân:…………ngày cấp ……../……/……
Nơi cấp: 	
Đã chết vào lúc: ........ giờ.......... phút, ngày......... tháng......... năm	
Nơi chết:	
Nguyên nhân chết:	
Số Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: ...……… do:	
.................................................cấp ngày……..... tháng......... năm	
Thuộc đối tượng:
□ Đang hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội hoặc đối tượng đã có Tờ khai đề nghị hưởng chế độ, chính sách và đủ điều kiện hưởng, nhưng Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chưa ban hành quyết định trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng.
□ Con của người đơn thân nghèo đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
□ Người từ đủ 75 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp hằng tháng khác.
□ Người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hằng tháng.
□ Người chết trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông,...).
Quyết định hưởng trợ cấp số: …..…….; ngày ….... tháng ….… năm ….… của ...........................................................................................................................
3. Người, tổ chức nhận hỗ trợ chi phí mai táng 
3.1. Trường hợp cá nhân, thân nhân đứng ra tổ chức mai táng:
Họ và tên:	
Ngày sinh: .................................. Nam/Nữ:	
Số căn cước hoặc số định danh cá nhân:…………ngày cấp ……../……/……
Nơi cấp: 	
Địa chỉ nơi cư trú:	
Mối quan hệ với người chết:	
Số điện thoại:	
3.2. Trường hợp cơ quan, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng:
Tên tổ chức:	
Địa chỉ:	
Người đại diện theo pháp luật: ................................. Chức vụ:	
 Số điện thoại:	 
4. Hình thức nhận chi phí hỗ trợ mai táng:
 Tài khoản ngân hàng: 
Tên chủ tài khoản:	
Số tài khoản: 	
Ngân hàng: 	
□Ví điện tử 
Số ví:…………………………………………………………………………
Tên chủ ví:………………………………………………………………….
Tên loại ví điện tử: …………………………………………………………
 Tiền mặt 
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai của mình. 

	…. , ngày .... tháng .... năm ...
NGƯỜI TIẾP NHẬN TỜ KHAI 
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…. , ngày .... tháng .... năm ...
NGƯỜI KHAI 
(Ký, ghi rõ họ tên)


 




















Ghi chú: Đối với trường hợp đối tượng gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia: Các thông tin trong tờ khai đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, hệ thống thông tin có liên quan, được Phần mềm dịch vụ công liên thông điền tự động (thông tin liên quan tới ngày sinh, nơi cư trú của đối tượng). Các thông tin không có dữ liệu thì khai thông tin đầy đủ trong Tờ khai.





Mẫu điền thông tin giả định hướng dẫn công dân cách điền thông tin
Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁN

                    Kính gửi: Ủy ban nhân dân/ Chủ tịch xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
1. Thông tin người người đề nghị
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG
Số căn cước hoặc số định danh cá nhân: 019076007890; ngày cấp 22/08/2024
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Nơi cư trú: Xóm Đồng Tâm, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Nội dung đề nghị: Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho ông Nguyễn Văn Bình, là người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và đã chết ngày 04/10/2026.
2. Thông tin người chết được tổ chức mai táng
Họ và tên: NGUYỄN VĂN BÌNH
Ngày sinh: 10/05/1945
Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Nơi cư trú: Xóm Đồng Tâm, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Số căn cước hoặc số định danh cá nhân: 019045001234; ngày cấp 15/08/2024
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Đã chết vào lúc: 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2026
Nơi chết: Tại nhà riêng, Xóm Đồng Tâm, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Nguyên nhân chết: Bệnh tuổi già
Số Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: 18/GBC; do Trạm Y tế xã Yên Phong cấp ngày 04 tháng 10 năm 2026
Thuộc đối tượng:
☒ Đang hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội hoặc đối tượng đã có Tờ khai đề nghị hưởng chế độ, chính sách và đủ điều kiện hưởng, nhưng Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chưa ban hành quyết định trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng.
□ Con của người đơn thân nghèo đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
□ Người từ đủ 75 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp hằng tháng khác.
□ Người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hằng tháng.
□ Người chết trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông,...).
Quyết định hưởng trợ cấp số: 125/QĐ-UBND; ngày 15 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Yên Phong.
3. Người, tổ chức nhận hỗ trợ chi phí mai táng
3.1. Trường hợp cá nhân, thân nhân đứng ra tổ chức mai táng:
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG
Ngày sinh: 20/07/1970 Nam/Nữ: Nữ
Số căn cước hoặc số định danh cá nhân: 019076007890; ngày cấp 22/08/2024
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ nơi cư trú: Xóm Đồng Tâm, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Mối quan hệ với người chết: Con gái
Số điện thoại: 0988 765 432
3.2. Trường hợp cơ quan, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng:
Tên tổ chức: .................................................................................................
Địa chỉ:........................................................................................................
Người đại diện theo pháp luật: ................................. Chức vụ:........................
Số điện thoại:...............................................................................................
4. Hình thức nhận chi phí hỗ trợ mai táng:
☒ Tài khoản ngân hàng:
Tên chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ HỒNG
Số tài khoản: 102345678901
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
□ Ví điện tử
Số ví:…………………………………………………………………………
Tên chủ ví:………………………………………………………………….
Tên loại ví điện tử: …………………………………………………………
☐ Tiền mặt
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai của mình.
	NGƯỜI TIẾP NHẬN TỜ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Yên Phong, ngày 06 tháng 10 năm 2026
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ HỒNG


VI/ CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH (BAO GỒM BẢN SAO GIẤY KHAI SINH, KẾT HÔN)

DANH MỤC 01 BỘ HỒ SƠ NỘP TRỰC TUYẾN
TTHC: CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

1. Tờ khai đề nghị cấp bản sao Trích lục hộ tịch (Mẫu số 09): 01 bản chính – kê khai trực tuyến trên hệ thống.
2. Giấy tờ tùy thân của người yêu cầu: chuẩn bị bản chụp/bản điện tử khi hệ thống yêu cầu hoặc chưa khai thác được dữ liệu.
3. Giấy tờ, tài liệu liên quan đến nội dung yêu cầu cấp bản sao Trích lục hộ tịch (nếu có): bản điện tử/bản chụp.
4. Văn bản ủy quyền (nếu có): bản điện tử; giấy tờ chứng minh quan hệ nếu thuộc trường hợp phải chứng minh.
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TỜ KHAI 
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

              Kính gửi: (1)...................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..............................................................................	
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................	
Nơi cư trú: (2)..............................................................................................................	
Giấy tờ tùy thân: (3)..................................................................................................	...	
Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: 	
Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) ............................................................. ......
cho người có tên dưới đây: 
Họ, chữ đệm, tên:..................................................................................................... 	
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................	
Giới tính: (2) ...........................Dân tộc: (2)................ Quốc tịch: (2)............................
Nơi cư trú: (2).............................................................................................................	
Giấy tờ tùy thân: (3) ....................................................................................................	
Đã đăng ký tại: (5) ........................................................................................................	
ngày  .......... tháng ........... năm .............. số.................. Quyển số: ....................	
Thông tin khác: (6) .......................................................................................................	
Số lượng bản sao yêu cầu cấp:.......................bản(7).
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. 

                                                     Yên Phong,  ngày............  tháng.......  năm....... 	
                                                               Người yêu cầu		  
                                                    (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

	    
Chú thích: 
(1) Ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch.
(2) Chỉ ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa có/không cung cấp số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân. 
Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi ở hiện tại. 
(3) Ghi số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cước công dân số 025188001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). Trường hợp không có số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).  	
(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây, nay đề nghị cấp bản sao Trích lục hộ tịch.
(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.
Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.
(6) Trường hợp người yêu cầu không cung cấp được thông tin tại mục (5) thì cung cấp bổ sung thông tin khác để phục vụ việc tra cứu.
Ví dụ: Cung cấp thông tin về cha, mẹ để phục vụ việc cấp bản sao Giấy khai sinh; cung cấp thông tin về vợ, chồng để phục vụ việc cấp bản sao Trích lục kết hôn;...
(7) Ghi rõ số lượng bản sao đề nghị cấp.










MẪU KÊ KHAI THÔNG TIN GIẢ ĐỊNH TRONG TỜ KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI 
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

         Kính gửi: (1) Ủy ban nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: Nguyễn Văn A
Ngày, tháng, năm sinh: 15/08/1995
Nơi cư trú: (2) Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Giấy tờ tùy thân: (3) Căn cước công dân số 012345678901 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 20/11/2021	
Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: Bản thân
Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục (4) Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: Nguyễn Văn A
Ngày, tháng, năm sinh: 15/08/1995
Giới tính: (2) Nam     Dân tộc: (2) Kinh     Quốc tịch: (2) Việt Nam
Nơi cư trú: (2) Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Giấy tờ tùy thân: (3) 	
Đã đăng ký tại: (5) Ủy ban nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
ngày  .......... tháng ........... năm .............. số.................. Quyển số: ....................
Thông tin khác: Họ tên cha: Nguyễn Văn C; sinh năm 1965. Họ tên mẹ: Trần Thị D; sinh năm 1968.
Số lượng bản sao yêu cầu cấp: 02 bản.
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. 
Yên Phong, ngày 15 tháng 09 năm 2026
                                                                      Người yêu cầu
                                                                   (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

VII/ DANH MỤC BỘ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

       Hồ sơ thông thường chỉ cần chuẩn bị:
1. Tài khoản định danh điện tử/VNeID để đăng nhập và xác thực.
2. Mẫu điện tử cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân – kê khai trực tuyến.
3. Thông tin số định danh cá nhân – hệ thống tự khai thác nếu dữ liệu đầy đủ.
4. Giấy tờ chứng minh cư trú – chỉ bổ sung khi hệ thống không khai thác được.
5. Giấy tờ về tình trạng hôn nhân trước đây, nếu có:
· Trường hợp đã ly hôn: Bản án/Quyết định ly hôn;
· Trường hợp vơ/chồng đã chết: Trích lục khai tử/Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng;
· Trích lục ghi chú ly hôn nếu ly hôn ở nước ngoài.
6. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã cấp trước đây – nếu thuộc trường hợp cấp lại.
7. Văn bản ủy quyền – nếu thực hiện thông qua người được ủy quyền.

















CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  			    	
TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: (1)..............................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: 	
Ngày, tháng, năm sinh: 	
Nơi cư trú: (2) 	
Giấy tờ tủy thân:...................................................................................................................
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 	
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: 	
Ngày, tháng, năm sinh: 	
Giới tính: (2)  ........................... Dân tộc: (2)  ............................Quốc tịch: (2) 	
Nơi cư trú: (2) 	
Giấy tờ tùy thân: (3)	
Tình trạng hôn nhân: (4)	
Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân............................................................
	
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
	
	:.............................,ngày .......... tháng ......... năm ..............

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



.................................



Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan cấp giấy XNTTHN.
(2) Chỉ ghi trong trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chưa có/không cung cấp số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân.
Trường hợp phải cung cấp thông tin “Nơi cư trú” thì ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi ở hiện tại. 
(3) Ghi số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước (ví dụ: Căn cước công dân số 025188001010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/11/2021). Trường hợp không có số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước thì ghi giấy tờ hợp lệ thay thế (hộ chiếu, chứng minh nhân dân,...).  
 (4) Chỉ ghi trong trường hợp người phải cung cấp thông tin chưa có/không cung cấp số định danh cá nhân/căn cước công dân/thẻ căn cước/chứng minh nhân dân.
Trường hợp phải cung cấp thông tin thì ghi như sau: 
- Nếu chưa bao giờ kết hôn thì ghi rõ là hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai.
- Nếu đang có vợ/chồng thì ghi rõ là hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông... (Giấy chứng nhận kết hôn số..., do... cấp ngày... tháng... năm...).
- Nếu chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987 và chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) chết hoặc bị tuyên bố là đã chết thì ghi rõ là hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông....
- Nếu có đăng ký kết hôn hoặc chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987, nhưng đã ly hôn và chưa kết hôn mới thì ghi rõ là đã đăng ký kết hôn hoặc đã có vợ/chồng, nhưng đã ly hôn theo Bản án/Quyết định ly hôn số... ngày... tháng... năm... của Tòa án nhân dân...; hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai.
- Nếu có đăng ký kết hôn hoặc chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987, nhưng vợ/chồng đã chết và chưa kết hôn mới thì ghi rõ là đã đăng ký kết hôn hoặc đã có vợ/chồng, nhưng vợ/chồng đã chết (Giấy chứng tử/Trích lục khai tử/Bản án số:... do... cấp ngày... tháng... năm...); hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai.
- Nếu người đang có vợ/chồng yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian trước khi đăng ký kết hôn thì ghi rõ là trong thời gian từ ngày…tháng….năm….đến ngày….tháng…..năm….chưa đăng ký kết hôn với ai; hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông… (Giấy chứng nhận kết hôn số …, do … cấp ngày…tháng…năm).
- Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh; người đã qua nhiều nơi thường trú khác nhau đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã thường trú tại nơi đó (Ví dụ: Không đăng ký kết hôn với ai trong thời gian cư trú tại ............................................, từ ngày...... tháng ..... năm ......... đến ngày ........ tháng ....... năm ........).
- Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày ....... tháng ..... năm ....... đến ngày ........ tháng ....... năm ........ không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức).
(5) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; giấy tờ tùy thân; nơi cư trú); nơi dự định đăng ký kết hôn.

TỜ KHAI LÀM MẪU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  			    	
TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: (1) Ủy ban nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: Nguyễn Văn A
Ngày, tháng, năm sinh: 15/08/1995
Nơi cư trú: (2) Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Giấy tờ tùy thân: (3) Căn cước công dân số 012345678901 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 20/11/2021
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Bản thân
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: Nguyễn Văn A
Ngày, tháng, năm sinh: 15/08/1995
Giới tính: (2) Nam  Dân tộc: (2) Kinh  Quốc tịch: (2) Việt Nam
Nơi cư trú: (2) Xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên
Giấy tờ tùy thân: (3) Căn cước công dân số 012345678901 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 20/11/2021
Tình trạng hôn nhân: (4) Hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai.
Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: (5) Để đăng ký kết hôn với Trần Thị B, sinh ngày 20/02/1997, quốc tịch Việt Nam, Căn cước công dân số 012345678902; nơi cư trú: xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên; nơi dự định đăng ký kết hôn: Ủy ban nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên.
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
	
	Xã Yên Phong, ngày 15 tháng 09 năm 2026
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên

NGUYỄN VĂN A











image1.png
TRUNG TAM PHUC VU HANH CHINH CONG XA YEN PHONG

Trén Cong Dich

cdng Qudc gia bing tai khoan VNelD

CHUAN B|

Dién thoai thong minh hodc

may tinh c6 két ndi Internet.
@ Tai khoan VNelD mifc 2.

Céc gidy tof can thiét

(chup anh hogc scan rd nét).
@ G dién thoai va Email

(néu co).

0 TAI THANH PHAN HO SO

©  Chon myc Binh kém tép.
Lan luot tai cac gidy to trong
thanh phan h so.

Thanh phén h s0

B don dé nghi 1B 0on_e_nghiper

B Can cutc cong dén (B Can.cuo.cong denpet E
iy khai sinh 1B Gay_Khaisinhpaf E
B oy twoknicnéuce) [ Gy tokcyet
Luuy:

« Anh/scan 16 nét, khong méit géc.

« Thong tin trén gidy to phai doc duge.
+ Nén st dung dinh dang PDF.

@ Truycap: @ https://dichvucong.govn
@ ChonDang nhip.
© Chon biing nhap bing VNelD.

Nhap s& dinh danh c nhan va mat khu
VNelD hoc quét ma QR bang tng dung
VNelD.

CONG DICH VY CONG QUOC GIA
[ ——

Tingnvidhy Thiwintewtictyin Dehwmintic i

0 KIEM TRA HO SO

@ Kiém tra thong tin ca nhan.

© Kiém tra ndi dung ké khai.

© Kiém tra ddy di cac gidy to da dinh kem.

@ Kiémtra sg dién thoai dé nhan thong béo.
Danh séch kiém tra trudc khi gii

Thang tin c4 nhén chinh xéc

Noi dung ké khai day dis

D4 dinh kém céc gidy t& cin thiét
S8 dién thoai diing

0000

Quay i

Quétma QR

béing img VNelD

g DANG NHAP CONG DICH VU CONG QUGC GIA e TIM KIEM THU TUC HANH CHINH o CHON NOI GIAI QUYET HO SO

© mwmoinmerven @) wopudso

@ Chon Thanh toan tryc tuyén @ Saukhikiém tra déy dithing ti,
(néu 6 thu phi,  ph). chon Nap hd so.
@  Lyachon phuong thic thanhtodn phishop. € e thing sé thing bao Nap hd

© Sau kh thanh tozn thanh cong, thanh céng.
tiép tuc ndp hd so.
Chon phufang thirc thanh toén
() Thanh todn qua thé ngén hang N@p hd so thanh cdng

napasX VISA @D

O Vidéntis m

et
Céc ngin hang khic

Mahdso:  HS5.275.000123-25
Noéynip: 15/09/2026
Ny henrd ket qué: 25/09/2026

Xem chi tiét hé so

+ Luu i hogc chyp man Finh ma 3 s
06theo doiva tra ciu saunay.

Money

() Internet Banking
o

@mmﬂmmnﬁsﬂ

@ Diang nhap lai Cang DVCQG.
@ Chon muc Hb so cila tdi.
© Theo dsitinh trang gidi quyét hd so.

H s ciia tdi
Bang il Ba i quyét
Tatine Tt
SIS0 Bingkjkhaiseh | D6 téprhin
RSSO gt | gl

s s Tovetiss [Ghibg

TSN Ggkjkinin | Bigiiquét

+ Nt s cinbd sung, i .66 xem
0 ung yu cuvgi i hd s rén é thing.

e KE KHAI THONG TIN

Q @ Chon muyc Dich vy céng tryc tuyén. @ Chon tinh Théi Nguyén. @ Hé thdng hién thi thong tin ¢4 nhan.
@ Nhapten thi tyc hanh chinh canthuchign @) Chon & Yén Phong. @ Kiémtrava bd sung céc thong tin
(vi dy: déing ky khai sinh). © Chon ca quan thic hign 2 con thiéu.
©  Chon ding thi tuc trong két qua tim kiém. Trung tam Phyc vu Hanh chinth cong @ Céc 6 c6 ddu * la bt budc.
Xé Yén Phong. T
CONG DICH VU CONG QUOE GIA © Chon Nop hd so truc tuyén. Lkl
Kt angcp g vty o vt e Hovaten
o Tinh/Thanh phd Nguyén Van A f
déing ky khai sinh B Théi Nguyén v Nay sinh *
T e e Quiin/Huyén/Xa 01/01/1990
il NG b 2 X4 Yen Phong v 56 can cuéc cong dén*
Két qué tim kiém Coquanthyc hién 012345678901
Déng b khaisih Trung tam Phyc vy Hanh chinh céng Tc R —
@ Dangkykéthon & > & Yén Phong 54 X Yen Phong, tinh Théi Nguyén
Ching thyc ban sao > 52 :‘;‘"Z;T:é;
(@ Thituc vé dat dai > Email

nguyenvana@gmail com

m NHAN KET QUA

(@ Nhan ket qua theo phuong thirc
d ding k)

Cothé nhan truc i ti Trung tam
Phuc vy Hénh chinh cdng  Yen Phong,

Hogc nhan qua dich vy buu chinh
(néu thi tyc c6 hd tro).

© v ket qua dién s, 6 thé nhan
va i dyng trén i ttong dign s
theo quy dinh.

-
oo-*=s
Nidntrctidp N qua
iTrungtim b chioh

Mhinkétaui
dign i

LIENHE Tt Phuc w Hanh chinh cong i Yen Phong
¥ @ sddien thoai: 0208.3x0cxxx

HOTRO © T gia Gishanh chinh (Thi 2. This 6)

r @ sircung i khoan VNelD mitc 2

9 ‘Thang tin k& khai chinh xéc, déy da.

@ i gidy t 6 nét, ding thanh phan.
° ‘Thuang xuyén kiém tra muc HO o clia ti d& khong b 13 thng béo.

MOT SO LUU Y CHUNG

o




image2.png




